
SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)
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Công ty TNHH một 

thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI

VCCI 

INTELLECTUAL 

PROPERTY SOLE 

MEMBER 

COMPANY LIMITED

VCCI-IP CO., LTD

Tầng 8, tòa nhà VCCI, 

số 9 Đào Duy Anh, 

phƣờng Phƣơng Mai, 

quận Đống Đa, Hà Nội
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Trần Huy 

Phương

Đỗ Ngọc Huyền, 

Nguyễn Dũng Tiến, 

Bùi Quốc Bình, 

Nguyễn Mai 

Phương, Hoàng 

Mạnh Hùng, 

Nguyễn Bích Ngọc, 

Vũ Thị Lâm 

Phương, Phạm Thị 

Mỹ Xuyên

8

Đỗ Ngọc Huyền, 

Nguyễn Dũng Tiến, 

Nguyễn Bích Ngọc, 

Vũ Thị Lâm Phương, 

Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thị Mỹ Xuyên, 

Bùi Quốc Bình, 

Hoàng Mạnh Hùng

x x

171 Võ Thị Sáu, 

phường 7, quận 

3, Tp.HCM
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Công ty cổ phần Sở 

hữu công nghiệp 

INVESTIP

INVESTIP 

INDUSTRIAL 

PROPERTY JOINT 

STOCK COMPANY

INVESTIP

Tầng 5, tòa nhà 

Charmvit Tower, 117 

Trần Duy Hƣng, 

phƣờng Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội
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Vũ Thái Hòa

 Nguyễn Anh Ngọc, 

Nguyễn Thị Lê Na, 

Đỗ Tuyết Nhung, 

Trần Thị Hường, 

Nguyễn Thị Nhung

5

Nguyễn Anh Ngọc, 

Nguyễn Thị Lê Na, 

Đỗ Tuyết Nhung, 

Nguyễn Thị Nhung

x x

Phòng 504, lầu 5, 

Tòa nhà Citilight, 

số 45 Võ Thị 

Sáu, phường Đa 

Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
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Công ty Tƣ vấn đầu 

tƣ và chuyển giao 

công nghệ

INVESTMENT 

CONSULTANCY 

AND TECHNOLOGY 

TRANSFER 

COMPANY LIMITED

INVESTCONSULT 

GROUP CO.,LTD

Số 26 ngõ 41 phố Thái 

Hà, phƣờng Trung 

Liệt, quận Đống Đa, 

Tp.Hà Nội
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t Nguyễn Ngọc 

Lân

Phạm Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thị Thu, Tạ 

Hồng Nhung

3

Phạm Thị Thu Hà,  

Nguyễn Thị Thu, Tạ 

Hồng Nhung

x x

004
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến

INVENCO INVENCO., LTD

Số 29 Trƣơng Hán 

Siêu, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
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Lê Xuân 

Quỳnh
 Nguyễn Thanh Diệu 4  Nguyễn Thanh Diệu x x

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH

DANH SÁCH TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

(Cập nhật đến ngày 28/8/2024)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o
ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 
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Người đại diện 

thuộc tổ chức
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ố
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ờ
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d
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Người đại diện theo 

ủy quyền

1



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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Người đại diện 
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Người đại diện theo 

ủy quyền
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Công ty Luật TNHH 

Phạm Và Liên danh

PHẠM & 

ASSOCIATES
P&A

Số 8, đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
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Phạm Vũ 

Khánh Toàn

Phạm Vũ Khánh 

Toàn, Dương Tử 

Giang, Nguyễn 

Xuân Thu, Phạm Thị 

Phương, Nguyễn Thị 

Mỹ Dung, Nguyễn 

Thị Kim Oanh, Phan 

Minh Hiền, Dương 

Thanh Thuỷ, Phạm 

Thị Mỹ Dung, Phạm 

Lan Hương,  Phạm 

Thị Dung, Nguyễn 

Thị Hoa, Phạm Khoa 

Văn, Nguyễn Phạm 

Minh, Trần Bình, 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn, Nguyễn Văn 

Điệp, Nguyễn 

Trường An, Nguyễn 

Văn Tráng, Phạm 

Mạnh Nam, Đào 

Anh Tuấn, Trần Tất 

Thắng, Nguyễn 

Thanh Mai

23

 Dương Tử Giang, 

Nguyễn Xuân Thu, 

Phạm Thị Phương, 

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Phan 

Minh Hiền, Dương 

Thanh Thuỷ, Phạm 

Thị Mỹ Dung, Phạm 

Lan Hương,   Phạm 

Thị Dung, Nguyễn 

Thị Hoa,  Phạm Khoa 

Văn, Nguyễn Phạm 

Minh, Trần Bình, 

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Văn Điệp, 

Nguyễn Trường An, 

Nguyễn Văn Tráng, 

Phạm Mạnh Nam, 

Đào Anh Tuấn

x x

Tại TP. Hồ Chí 

Minh: Lô A1 - số 

8 Nguyễn Huệ, 

quận 1, Thành 

phố HCM.                  

Tại Hải Phòng: 

Số 4 Nguyễn 

Trãi, phường 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng                                 

Tại Đà Nẵng: Số 

147 Trưng Nữ 

Vương, Thành 

phố Đà Nẵng

Tại Hà Nội: 12 

Trương Hán 

Siêu, quận Hoàn 

Kiếm, Tp. Hà 

Nội; Lô BT2 - Ô 

số 13, 14 Khu 

Bắc linh Đàm, 

quận Hoàng 

Mai, TP. Hà 

Nội; Số 6 Trần 

Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội                        
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Công ty TNHH Trần 

Hữu Nam và đồng sự

TRAN HUU NAM & 

ASSOCIATES 

COMPANY 

TRAN H.N & ASS.

Số 1 Nguyễn Gia 

Thiều, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

8
4

-4
-3

9
4

2
0

0
3

0

8
4
-4

-3
9
4
2
0
0
4
0
  
  
  
  
  
 

w
w

w
.t

h
n

a
.c

o
m

p
o

st
m

as
te

r@
th

n
a.

co
m

Trần Hữu 

Nam
Trần Hữu Nam 1 x x

Tầng 7, số 26 

Nguyễn Văn 

Ngọc, phường 

Cống Vị, quận 

Ba Đình, 

Thành phố Hà 

Nội

007

Công ty TNHH 

Nghiên cứu và tƣ vấn 

chuyển giao công 

nghệ và đầu tƣ

CONCETTI

Tầng 5, số 38 Bà 

Triệu, phƣờng Hàng 

Bài, quận Hoàn Kiếm, 

TP.Hà Nội
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Hàn Mạnh 

Tiến
Tô Xuân Tuyến 1 Tô Xuân Tuyến x x

2



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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Người đại diện theo 

ủy quyền
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Công ty cổ phần Hỗ 

trợ phát triển công 

nghệ Detech

DETECH 

TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT 

SUPPORTING 

JOINT STOCK 

COMPANY

DETECH.,JSC

Tòa nhà Detech, số 8, 

đƣờng Tôn Tất Thuyết, 

phƣờng Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội
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Đào Văn 

Tám

Đào Văn Tám, 

Dương Thị Thanh 

Tú

2
 Dương Thị Thanh 

Tú
x x

009
Công ty TNHH Quốc 

tế D&N

D&N 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

D&N 

INTERNATIONAL 

CO., LTD

VP12, tầng 5 tòa nhà 

Stellar Garden, số 35 

Lê Văn Thiêm, phƣờng 

Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội
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Đặng Thị 

Hồng Thúy

Đặng Thị Hồng 

Thúy, Đặng Thị Tố 

Hằng, Đỗ Đô Thành

3 Đặng Thị Tố Hằng x x

010 Công ty TNHH Banca BAN CA CO., LTD BANCA CO.,LTD

Số 15B Triệu Việt 

Vƣơng, phƣờng Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà 

Trƣng, TP. Hà Nội
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Phạm Hồng 

Nhung
Phạm Hồng Nhung 2

 Phạm Thị Hồng 

Nhung, Trần Thị 

Hồng Vân

x x
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Công ty TNHH Dịch 

vụ thƣơng mại và 

SHCN Song Ngọc

117 đƣờng C18, 

Phƣờng 12, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh.
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Trần Thị 

Ngọc Thoa
Trần Thị Ngọc Thoa 1 x x

Hà Nội Tel:  8 

226761                       

012
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

015
Công ty TNHH Lê & 

Lê

LE & LE COMPANY 

LIMITED
LÊ&LÊ CO., LTD

Số 25 ngõ 465 Ngọc 

Thụy, tổ 20, phƣờng 

Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội
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Lê Hoài 

Dương

Lê Hoài Dương, 

Nguyễn Hồng Ánh
2 Nguyễn Hồng Ánh x x

Tầng G, số 49 

Hàng Chuối, 

phường Phạm 

Đình Hỗ, quận 

Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội

3



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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Người đại diện theo 

ủy quyền
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Công ty TNHH Tầm 

nhìn và Liên danh

VISION & 

ASSOCIATES 

COMPANY LIMITED

VISION&ASSOCIA

TES CO.,LTD

Phòng 308-310, tầng 

3, tháp Hà Nội, số 49 

Hai Bà Trƣng, phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
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Phạm 

Nghiêm Xuân 

Bắc

Phạm Nghiêm Xuân 

Bắc, Lê Thị Kim 

Dung, Đỗ Quang 

Hưng, Nguyễn Vũ 

Nam, Nguyễn 

Nguyệt Dung, 

Nguyễn Hậu Sinh, 

Nguyễn Thị Thu Hà, 

Trịnh Ngọc Diệp, Lê 

Văn Long, Nguyễn 

Hà Ly, Đỗ Ngọc 

Yến, Nguyễn Hương 

Giang, Trần Diệu 

Linh, Nguyễn Thị 

Lãm

14

 Lê Thị Kim Dung, 

Đỗ Quang Hưng, 

Nguyễn Nguyệt 

Dung, Nguyễn Thị 

Thu Hà, Nguyễn 

Hương Giang

x x

018
Công ty TNHH 

Investpro và Cộng sự

INVESTPRO&ASSO

CIATES CO.,LTD

INVESTPRO&ASS

OCIATES CO., 

LTD

Tầng 2, số 7, phố Đỗ 

Hạnh, phƣờng Nguyễn 

Du, quận Ha Bà Trƣng, 

TP. Hà Nội
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Nguyễn Thị 

Quỳnh Liên

Nguyễn Thị Quỳnh 

Liên, Đào Minh 

Châu

1 Đào Minh Châu x x

Tầng 10, số 25, 

phố Lý Thường 

Kiệt, phường 

Phan Chu Trinh, 

quanạ Hoàn 

Kiếm, TP. Hà 

Nội

Số 3, ngách 

22, ngõ 310, 

đường Nghi 

Tàm, phường 

Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà 

Nội

019
Trung tâm Tƣ vấn sở 

hữu trí tuệ và đầu tƣ
LUVINA LAW FIRM

Số 9 đƣờng Sông 

Thƣơng, phƣờng 2, 

Tân Bình, TP.HCM
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Nguyễn Văn 

Viễn
Nguyễn Văn Viễn 1 x x

021
Công ty TNHH Nam 

Việt và Liên danh
VIPCO

Số 3.01 Tòa nhà The 

Tresor 2, 39-39B Bến 

Vân Đồn, Phƣờng 13, 

Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8
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4
6
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ip
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o
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Cao Khánh 

Thu

Cao Khánh Thu, Lã 

Hồng Phương
2 Lã Hồng Phương x x

68 Ngô Thì 

Nhậm, gác 2, 

phường Ngô Thì 

Nhậm, quận Hai 

Bà Trưng, 

TP.HN. Tel/Fax: 

04.9433108, mã 

số 038

17 Hồ Bá Kiện, 

phường 15, 

quận Tân Bình, 

Tp.HCM

022
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ và Công 

nghệ thủ đô

CAPITAL IP&T 

CO.,LTD

P.1401B, tầng 14, tòa 

nhà 8C Đại Cồ Việt, 

phƣờng Bách Khoa, 

Hai Bà Trƣng, TP. Hà 

Nội.
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Nguyễn Tiến 

Xuyên

Nguyễn Tiến Xuyên, 

Phạm Đình Tuấn
2 x x

4

mailto:vipcohcm@gmail.com


SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

023
Công ty TNHH 

Trƣờng Xuân

AGELESS 

COMPANY LIMITED

AGELESS 

CO.,LTD

Tầng 11, số 102 

đƣờng Trần Phú, 

phƣờng Mộ Lao, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội
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Nguyễn Đức 

Xuân

Nguyễn Đức Xuân, 

Đoàn Thị Định
2 Đoàn Thị Định x x

024
Công ty TNHH Dịch 

vụ sở hữu trí tuệ 

Alpha

ALPHA PLUS 

INTELLECTURE 

PROPERTY 

SERVICES 

COMPANY LIMITED

ALPHA PLUS 

CO.,LTD

Số  89, phố Hàng 

Bông, phƣờng Hàng 

Bông, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

6
1

3
6

8
1

8
4
-2

4
-3

7
6
1
3
6
6
4

al
p

h
a-

p
lu

s@
fp

t.
v

n

Nguyễn Viết 

Tuấn

Nguyễn Viết Tuấn, 

Nguyễn Thị Minh 

Đức, Nguyễn Thành 

Nguyên

2
Nguyễn Thị Minh 

Đức
x x

Số 19 ngõ 

97/24/1 đường 

Văn Cao, 

phường Liễu 

Giai, quận Ba 

Đình, TP. Hà 

Nội

025
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Winco

WINCO 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

WINCO CO.,LTD

Số 21, phố Vạn Bảo, 

phƣờng Cống Vị, quận 

Ba Đình, TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

6
2

5
8

3
8

  
  
  
  
  

8
4
-2

4
-3

7
6
2
8
1
2
0

w
in
co
@
fp
t.
v
n
  

Nguyễn Thị 

Thu

Nguyễn Thị Thu, 

Bùi Đình Tế
2 Bùi Đình Tế x x

026
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

027
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Gia Việt

INTELLECTUAL 

PROPERTY GIA 

VIET COMPANY 

LIMITED

GIAVIET CO.,LTD

Số 127-A25 TT Nghĩa 

Tân, phƣờng Nghĩa 

Tân, phƣờng Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội. 
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Trần Việt 

Cường

Trần Việt Cường, Lê 

Tùng
2

Trần Việt Cường, Lê 

Tùng
x x

Số 63-64-65 Đỗ 

Quang Đẩu, 

phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, 

Tp.HCM. 

08.8377258

Số B405, nhà 78 

Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà 

Nội

028
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

5



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

029
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Vàng

GOLD 

INTELLECTUAL 

ASSET COMPANY 

LIMITED 

GINTASSET 

CO.,LTD

Số 20 ngách 1/48 ngõ 

1 phố Phạm Tuấn Tài, 

phƣờng Dịch Vọng 

Hậu, quần Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội
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Lê Đông Bộ

Nguyễn Thị Xuân 

Hồng, Nguyễn Thị 

Thúy Hằng

2

Nguyễn Thị Xuân 

Hồng, Nguyễn Thị 

Thúy Hằng

x x

030
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

031
Công ty TNHH Võ 

Trần
VO TRAN CO., LTD VOTRAN CO.,LTD

133/9 Hồ Văn Huê, 

phƣờng 9, Phú Nhuận, 

TP. HCM
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Võ Thị Minh 

Tâm
Võ Thị Minh Tâm 1 x x

171 Võ Thị Sáu 

(lầu 6), phường 

7, quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh. 

ĐT: 8-9325276, 

Fax: 8-9320104

032
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

033
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ VIPATCO

VIPATCO 

INTELLECTUAL 

PROPERTIES 

COMPANY LIMITED

VIPATCO CO., 

LTD

Số 15 ngõ 16 đƣờng 

Tả Thanh Oai, xã Tả 

Thanh Oai, huyện 

Thanh Trì, TP. Hà Nội.
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Ngô Thị 

Hương Giang
Ngô Đại Hồng 1 Ngô Đại Hồng x x

034
Công ty Luật Một 

thành viên LEADCO
LEADCO

Phòng 404 tầng 4 toà 

nhà Pacific place, 83B 

Lý Thƣờng Kiệt, 

phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
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Phan Nguyên 

Toàn
Đinh Nhật Quang 1 Đinh Nhật Quang x x

6
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

035
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

036
Công ty TNHH Vĩnh 

Đạt

LIFELONG 

ACHIEVEMENT 

COMPANY LIMITED

LACOM CO., LTD

Phòng 810, tòa nhà 

JSC34, ngõ 164 Khuất 

Duy Tiến, phƣờng 

Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội
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Ngô Hùng Bùi Thị Kim Oanh 1 Bùi Thị Kim Oanh x x

039
Công ty Sở hữu trí 

tuệ đại diện 

AGENT 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED 

IPACO., LTD

Số 75, ngõ 69A (tổ 

80A), đƣờng Hoàng 

Văn Thái, phƣờng 

Khƣơng Mai, Thanh 

Xuân, Hà Nội
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Tạ Anh Tuấn Lê Xuân Phỉ 1 Lê Xuân Phỉ x x

040
Công ty TNHH Luật 

gia Phạm

PHAM JURIST 

COMPANY LIMITED

PHAM JURIST 

CO., LTD.

Số 240, Quan Nhân, 

phƣờng Thanh Xuân 

Trung, Thanh Xuân, 

Hà Nội
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Phạm Thành 

Long
Bạch Thị Lệ Thoa 1 Bạch Thị Lệ Thoa x x

042
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Havip

HAVIP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

HAVIP CO., LTD

VP10-12, tầng 10 tòa 

nhà Gold Tower, số 

275 đƣờng Nguyễn 

Trãi, phƣờng Thanh 

Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội. 8
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Đỗ Thị Mỹ 

Liên
Đỗ Thị Mỹ Liên 1 x x

043
Công ty TNHH Tƣ vấn 

thƣơng mại châu Á 

mới

NEW ASIA 

TRADING AND 

CONSULTING CO., 

LTD

NEW ASIA 

CO.,LTD

Phòng 606, tòa nhà 

Indochina, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, 

phƣờng ĐaKao, quận 

1, Tp.HCM
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Nguyễn Thị 

Lan Hương

Nguyễn Thị Lan 

Hương
1

Nguyễn Thị Lan 

Hương
x x

7
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

044
Công ty TNHH Hợp 

tác, đầu tƣ và phát 

triển Chung Việt

CHUNG VIET CO-

OPERATION, 

INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT 

COMPANY LIMITED

CHUNGVIET 

CO.,LTD

Số 79 Đào Duy Anh, 

phƣờng 9, quận Phú 

Nhuận, TP.HCM

8
4

-2
8

-3
9

9
7

3
9

9
3

8
4
-2

8
-3

8
4
4
0
8
5
4

ch
u

n
g

v
ie

t@
h

cm
.v

n
n

.v
n

Nguyễn Thị 

Kim Quyên
Vũ Thanh Uyển 1 Vũ Thanh Uyển x x

045
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

047
Công ty TNHH Tƣ vấn 

Phạm Anh Nguyên

ANH NGUYEN 

PHAM 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

ANPHAMCO 

CO.,LTD

Số 51, C1, ĐTM Đại 

Kim, phố Đại Từ, 

phƣờng Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà Nội
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Phạm Văn 

Sinh
Phạm Thị An 1 Phạm Thị An x x

048
Công ty TNHH Trà và 

cộng sự

TRA & 

ASSOCIATES 

COMPANY LIMITED

TRA&ASSOCIATE

S CO.,LTD

Số 7, phố Văn Miếu, 

phƣờng Văn Miếu, 

Đống Đa, Hà Nội
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Nghiêm Thị 

Ngọc Bích

Trần Hữu Trà, 

Nghiêm Thị Ngọc 

Bích

2 Trần Hữu Trà x x

049
Công ty TNHH Đỉnh 

cao và cộng sự quốc 

tế

TOP AND 

PARTNERS 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

TOP& PARTNERS 

INTERNATIONAL 

CO., LTD

Tổ 12, nhà A12/P103 

TT Đồng Xa, phƣờng 

Mai Dịch, Cầu Giấy, 

Hà Nội
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Khương Thu 

Hương
Khương Thu Hương 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

050
Công ty TNHH Luật 

ALIAT

ALIAT LEGAL 

CO.,LTD
ALIAT LEGAL

Lầu 72, Vincom Center 

Landmark 81, 720A 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8
4

-2
8

-3
8

2
0

6
4

4
9

8
4
-2

8
-3

9
1
5
3
8
0
8

w
w

w
.a

li
a

tl
eg

a
l.

co
m

co
n

ta
ct

@
al

ia
tl

eg
al

.c
o

m

Dương 

Thành Long

Dương Thành Long, 

Đào Phương Hạnh
2 Đào Phương Hạnh x x

Tại HCM: Số 

22, đường Lê 

Văn Miến, 

phường Thảo 

Điền, quận 2, 

TP. Hồ Chí 

Minh.                     

Tại Hà Nội: 

Phòng 402, tầng 

4, tòa nhà văn 

phòng Viễn 

Đông, 36 Hoàng 

Cầu, phường Ô 

Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, TP.Hà 

Nội.             Tại 

Hà Tĩnh:  số 69, 

quốc lộ 1A, xóm 

Tân Trung, xã 

Thạch Trung, 

051
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ tầm nhìn 

mới

FRESHVIEW 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

FRESHVIEW 

CO.,LTD

Số 42, ngõ 71, phố 

Hoàng Văn 

Thái,Khƣơng Trung, 

Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

8
4

-4
-3

9
7

4
6

6
8

9

8
4
-4

-3
9
7
4
6
6
9
2

fr
es

h
v

ie
w

@
fp

t.
v

n

Đào Xuân 

Tiềm
Lê Thị Hương Giang 1 Lê Thị Hương Giang x x

052
Công ty Luật TNHH 

YKVN
YKVN

V1601-04, Pacific 

Place, 83B Lý Thƣờng 

Kiệt, Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
9

3
4

5
4

1
0

8
4
-2

4
-3

9
3
4
5
4
1
2

w
w

w
.y

k
v

n
-l

a
w

.c
o

m

h
an

o
i.

o
ff

ic
e@

y
k

v
n

-l
aw

.c
o

m
Trương Nhật 

Quang

Diệp Thị Hoài Nam, 

Nguyễn Thị Minh 

Thu

2

Diệp Thị Hoài Nam, 

Nguyễn Thị Minh 

Thu

x x

Phòng số 02, lầu 

11, tòa nhà 

Metropolitan, 

235 Đồng Khởi, 

Bến Nghé, Thành 

phố Hồ Chí Minh

053
Văn phòng Luật sƣ 

Tân Hà

TAN HA LAW 

OFFICE

Tổ 6 cụm Chùa, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

7
3

3
6

9
6

8
4
-2

4
-3

8
3
5
8
6
9
9

w
w

w
.t

a
n

h
a

la
w

.c
o

m
.v

n

d
h

h
-i

p
@

h
n

.v
n

n
.v

n

Mạnh Thị 

Minh Luyến
Trương Bích Huệ 1 Trương Bích Huệ x x

054
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Bình Minh

SUNRISE 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

SUNRISE IP 

CO.,LTD

Số 8, ngõ 44/1 Phố Đỗ 

Quang, phƣờng Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

TP.Hà Nội

8
4

-2
4

-3
5

3
7

6
8

6
1

8
4
-2

4
-3

5
3
7
6
8
6
2

su
n

ri
se

@
su

n
ri

se
ip

.c
o

m

1 Lê Phương Thảo x x

9



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

055
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

056
Công ty TNHH Dƣơng 

và Trần

DUONG & TRAN 

COMPANY LIMITED

DUONG&TRAN 

CO.,LTD

Số 85 Ngô Gia Tự, 

phƣờng Đức Giang, 

quận Long Biên, TP. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
6

5
2

2
3

7
4

8
4
-2

4
-3

8
7
7
6
2
1
5

h
an

o
i@

d
u

o
n

g
tr

an
.v

n

Trần Việt 

Phương
Trần Việt Phương 1 x x

057
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

058
Trung tâm Tƣ vấn 

phát triển thƣơng 

hiệu và chất lƣợng

CONSULTING 

CENTER FOR 

BRAND 

DEVELOPMENT 

AND QUALITY

CBQ

Số 14 Lô B, Chung cƣ 

Gò dầu 2, Trƣơng Vĩnh 

Ký, phƣờng Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-3
8

1
2

1
2

7
8

8
4
-2

8
-3

4
0
8
2
1
6
2

th
u

o
n

g
h

ie
u

ch
at

lu
o

n
g

@
g

m
ai

l.
co

m
Nguyễn Thị 

Sinh
Nguyễn Thị Sinh 1 x x

Địa điểm 

hoạt động: Số 

15 Bà Lê 

Chân, phường 

Tân Định, 

Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

059
Công ty TNHH một 

thành viên Trƣờng 

Luật

TRUONG LUAT 

COMPANY LIMITED
TRƯỜNG LUẬT

51-53 Trần Não, khu 

phố 2, phƣờng An 

Khánh, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8
4

-8
-3

5
0

3
8

7
7

8

8
4
-2

8
-3

7
4
0
1
3
2
4

tr
u

o
n

g
lu

at
@

y
ah

o
o

.c
o

m
, 

in
fo

@
tr

u
o

n
g

lu
at

.v
n

Trần Đoàn 

Cát
Trần Đoàn Cát 1 x x

060
Công ty cổ phần Tƣ 

vấn Trung Thực

TRUNGTHUC 

CONSULTANT 

JOINT STOCK 

COMPANY

TRUNGTHUC., 

JSC

Số 5, ngõ 898, đƣờng 

Láng, phƣờng Láng 

Thƣợng, quận Đống 

Đa, TP.Hà Nội

8
4

-2
4

-2
2

1
3

2
8

0
8

8
4
-2

4
-3

7
7
5
5
1
4
1

tr
u

n
g

th
u

c@
v

ie
tt

el
.v

n

Nguyễn Viết 

Thắng

Nguyễn Viết Thắng, 

Thiều Hải Yến
2  Thiều Hải Yến x x

10



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

061
Văn phòng Luật sƣ 

Minervas
MINERVAS

Số 218 phố Đội Cấn, 

phƣờng Liễu Giai, 

quận Ba Đình, TP.Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
7

6
1

7
0

5
7

8
4
-2

4
-3

7
6
1
7
0
5
8

m
in

er
v

as
@

v
n

n
.v

n
, 

m
ai

l@
m

in
er

v
as

.v
n

Lê Quang 

Minh
Lê Quang Minh 1 x x

062
Công ty Luật TNHH 

Advacas

ADVACAS LAW 

FIRM

P1201-2, tầng 12, 

Keangnam HaNoi 

Landmark 72, khu F6, 

phƣờng Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội

8
4

-2
4

-2
2

1
1

8
5

2
8

8
4
-2

4
-3

8
5
4
3
4
3
6

ad
v

ac
as

@
h

n
.v

n
n

.v
n

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
1 x x

063 Công ty TNHH FAVI
FAVI COMPANY 

LIMITED
FAVI CO.,LTD

Số 23 ngõ 2 Lê Văn 

Hƣu, phƣờng Ngô Thì 

Nhậm, quận Hai Bà 

Trƣng, TP.Hà Nội

8
4

-2
4

-3
8

2
2

7
1

3
0

8
4
-2

4
-3

8
2
4
1
2
5
8

h
tt

p
:/

/f
a

v
i.

co
m

.v
n

h
an

o
i@

fa
v

i.
co

m
.v

n

Trần Ngọc 

Sơn
Trần Ngọc Sơn 1 x x

064
Công ty TNHH SHTT 

Ngôi sao chuyên 

nghiệp và liên danh

NOVA 

PROFESSIONAL & 

ASSOCIATES 

INTELLECTUAL 

PROPERTY CO., 

LTD

NOVAPRO&ASSO

CIATES CO.,LTD

140/4 Nguyễn Tri 

Phƣơng, phƣờng 9, 

quận 5, TP.HCM

8
4

-2
8

-3
8

3
0

1
8

4
1

8
4
-2

8
-3

8
3
0
1
8
4
3

n
o

v
ap

ro
@

y
ah

o
o

.c
o

m
Lê Thị Kim 

Chi
Lê Truân Chiên 1 Lê Truân Chiên x x

065
Công ty Luật TNHH 

Bizlink
BIZLINK LAWYERS

Phòng 1502A, Charm 

Vit Tower, 117 đƣờng 

Trần Duy Hƣng, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội.

8
4

-2
4

-3
5

1
4

8
3

5
5

8
4
-2

4
-3

5
1
4
8
3
4
4

w
w

w
.b

iz
li

n
k

.v
n

b
iz

li
n

k
@

b
iz

li
n

k
.v

n

Đỗ Trọng 

Hải
Nguyễn Việt Sơn 1 Nguyễn Việt Sơn x x

066
Công ty TNHH 

W.I.Z.P.R.O

W.I.Z.P.R.O 

COMPANY LIMITED
WIZPRO CO., LTD

Số 1 hẻm 299/56/62 

đƣờng Hoàng Mai, 

Phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội

8
4

-2
4

-2
2

4
1

6
7

9
5

8
4
-2

4
-3

6
4
1
5
4
8
5

w
w

w
.w

iz
p

ro
.c

o
m

.v
n

in
fo

@
w

iz
p

ro
.c

o
m

.v
n

Trần Văn 

Trúc
Trần Văn Trúc 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

067
Văn phòng Luật sƣ 

Trần Sơn và cộng sự

TRANSON AND 

ASSOCIATES

P202 nhà C1C ngõ 36 

Láng Hạ, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

8
4

-4
-3

7
7

6
4

0
6

8

8
4
-4

-3
7
7
6
4
1
0
4

v
p

ls
tr

an
so

n
@

v
n

n
.v

n

Trần Văn 

Sơn
Trần Văn Sơn 1 x x

068
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

069
Công ty TNHH Tƣ vấn 

SHTT Việt

VIET 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CONSULTANCY 

CO., LTD

VIET IP CO., LTD.

Số 39/32/7 đƣờng số 

19, phƣờng 8, quận 

Gò Vấp, Tp.HCM

8
4

-2
8

-3
5

2
6

7
6

2
0

8
4
-2

8
-3

5
2
6
7
6
3
0

in
fo

@
v

ie
ti

p
.n

et

Nguyễn Thị 

Bích Thủy

Triều Sơn Đặng 

Hoàng Khanh, 

Nguyễn Thị Bích 

Thủy, Hoàng Yến

2

Triều Sơn Đặng 

Hoàng Khanh, Hoàng 

Yến

x x

Lầu 4, số 215 

Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 

Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

285 phố Đội 

Cấn, phường 

Liễu Giai, quận 

Ba Đình, Hà 

Nội. 37674086

070
Công ty TNHH Tƣ vấn 

SHTT và thời trang 

ngày nay Lê Gia

LE GIA FASHION 

NOW & 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CONSULTANT 

CO.,LTD

LEFANO IP 

CONSULTANT 

CO.,LTD

328 Trần Hƣng Đạo, 

phƣờng Nguyễn Cƣ 

Trinh, quận 1, TP.HCM

8
4

-2
8

-6
2

9
1

2
7

1
4

8
4
-2

8
-6

2
9
1
2
7
1
6

co
n

ta
ct

@
le

fa
n

o
ip

.c
o

m
.v

n
Lê Minh 

Quang
Lê Minh Quang 1 x x

071
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

072
Công ty Luật TNHH 

Ambys Hà Nội
AMBYS HÀ NỘI

Số 3, ngõ 123, đƣờng 

Âu Cơ, phƣờng Tứ 

Liên, quận Tây Hồ, Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
7

1
9

8
7

1
8

8
4
-2

4
-3

7
1
9
8
7
1
7

w
w

w
.a

m
b

y
s-

ip
@

am
b

y
s-

h
an

o
i.

co
m

Nguyễn Thu 

Anh

Nguyễn Thu Anh, 

Trần Thị Tuyết 

Trinh, Tạ Thị Kim 

Cúc, Trương Hồng 

Nhung

4
Trần Thị Tuyết Trinh, 

Trương Hồng Nhung
x x

12



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

073
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

074
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

075
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

076
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

077
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Trí Việt và 

cộng sự

TRI VIET AND 

ASSOCIATES 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

TRI VIET & 

ASSOCIATES

01 phố Trần Quý Kiên, 

phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội

0
2

4
-3

7
9

1
3

0
8

4

0
2
4
-3

7
9
1
3
0
8
5

w
w

w
.t

ri
v

ie
tl

a
w

.c
o

m
.v

n

in
fo

@
tr

iv
ie

tl
aw

.c
o

m

Nguyễn Đức 

Long
Nguyễn Đức Long 1 x x

078
Công ty TNHH Tƣ vấn 

- Dịch thuật - Sở hữu 

trí tuệ Á Đông

A DONG  

INTELLECTUAL 

PROPERTY – 

TRANLATION - 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

A DONG  IP 

TRANLATION  

CONSULTANCY 

CO., LTD.

Phòng F2&F3, số 2 

Phùng Khắc Khoan, 

phƣờng Đa Kao, quận 

1, Tp.Hồ Chí Minh

8
4

-8
-3

9
2

6
0

1
2

5

8
4
-8

-3
9
2
6
0
1
2
1

co
n

su
lt

an
t@

a-
d

o
n

g
.c

o
m

.v
n

Lê Trí Dũng Lê Trí Dũng x x

13



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

079
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

080
Văn phòng Luật sƣ A 

Hoà
AHOA LAW OFFICE

181/3 Cách Mạng 

Tháng Tám, phƣờng 5, 

quận 3, Tp.HCM

8
4

-2
8

-3
8

3
2

8
2

3
1

8
4
-2

8
-3

8
3
2
8
2
2
9

w
w

w
.a

h
o

a
.c

o
m

.v
n

am
b

y
ss

la
w

y
er

@
h

cm
.f

p
t.

v
n

Nguyễn Minh 

Hương

Nguyễn Minh 

Hương
1 x x

081
Công ty TNHH Tƣ vấn 

Nhiệt Tâm và Cộng 

sự

FIRE HEART AND 

PARTNES 

CONSULTANT 

COMPANY LIMITED

NT&PARTNERS 

CO., LTD

Phòng 402 TT Dầu khí, 

Số 59 Huỳnh Thúc 

Kháng, Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
8

4
-2

4
-6

2
9

1
2

8
3

8

8
4
-2

4
-3

7
7
3
7
1
4
3

h
an

o
i@

n
h

ie
tt

am
.v

n

Hoàng Ngọc

Hoàng Ngọc, 

Nguyễn Thị Mai 

Linh

2 x x

B205 - tầng 2 - 

nhà M3-M4, 

phố Nguyễn 

Chí Thanh, 

phường Láng 

Hạ, quận 

Đống Đa, 

Thành phố Hà 

Nội

083
Công ty Luật TNHH 

Việt An
VIET AN LAW FIRM

Tầng 3, Tòa nhà 

Hoàng Ngân Plaza, số 

125 Hoàng Ngân, 

phƣờng Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Tp. Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
7

3
4

6
8

6
9

8
4
-2

4
-3

7
3
4
6
8
7
9

w
w

w
.v

ie
ta

n
la

w
.v

n

in
fo

@
v

ie
ta

n
la

w
.v

n

Đỗ Thị Thu 

Hà
Đỗ Thị Thu Hà 1 x x

P04.68 tầng 4, 

RiverGate 

Residence, 151-

155 Bến Vân 

Đồn, Phường 6, 

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh

084
Văn phòng Luật sƣ 

BQH và Cộng sự

BQH AND 

ASSOCIATES LAW 

FIRM

Văn phòng số 401, 

tầng 4, tòa nhà D10 

Giảng Võ Lake View, 

phƣờng Giảng Võ, 

quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội

8
4

-2
4

-3
9

4
2

6
5

5
5

8
4
-2

4
-6

2
7
3
0
1
9
9

w
w

w
.b

q
h

la
w

y
er

.c
o

m

b
q

h
u

n
g

@
h

n
.v

n
n

.v
n

Bùi Quang 

Hưng
Bùi Quang Hưng 1 x x

Số nhà 24, ngõ 

Vạn Kiếp, 

phường Cửa 

Nam, quận Hoàn 

Kiếm, Tp. Hà 

Nội 

085
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

14



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

086
Công ty TNHH Tƣ vấn 

-đầu tƣ N.T.K

N.T.K INVESTMENT-

CONSULTING 

COMPANY LIMITED

N.T.K CO.,LTD

Tầng 22, Tòa nhà 

ICON4, số 243A Đê La 

Thành, phƣờng Láng 

Thƣợng, quận Đống 

Đa, TP.Hà Nội

8
4

-2
4

-3
5

6
2

6
2

1
6

8
4
-2

4
-3

5
6
2
6
2
2
6

ip
.f

o
ru

m
@

n
tk

-

g
ro

u
p

.c
o

m
.v

n

Trần Sỹ 

Nguyên
Lê Tuấn Anh 1 Lê Tuấn Anh x x

087
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ bƣớc tiến 

mới

NOVELSTEP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

NOVELSTEP CO., 

LTD

Số 126 Yên Phụ, 

phƣờng Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, Hà Nội

8
4

-2
4

-3
9

1
3

8
9

2
5

8
4
-2

4
-3

5
1
4
7
8
6
3

w
w

w
.n

o
v

el
st

ep
.c

o
m

.v
n

m
ai

l@
n

o
v

el
st

ep
.c

o
m

Nguyễn Thuỳ 

Như
Lưu Mai Chi 1 Lưu Mai Chi x x

088
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ 

PADEMARK

PADEMARK 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

PADEMARK CO., 

LTD

Số 355, tổ 17A, 

phƣờng Định Công, 

quận Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-6
2

8
6

3
3

2
7

8
4
-2

4
-6

2
8
6
3
3
4
8

in
fo

@
p

ad
em

ar
k

.c
o

m
.v

n

Đào Thị 

Hồng Thủy
Đặng Huy Bỉnh 1 Đặng Huy Bỉnh x x

089
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

090
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ ALNguyen

ALNGUYEN 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

ALNGUYEN IP 

CO.,LTD

Số 14, hẻm 19/8/1, phố 

Trần Quang Diệu, 

phƣờng Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, TP.Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
5

3
7

8
4

1
7

8
4
-2

4
-3

5
3
7
8
4
1
8

in
fo

@
al

n
g

u
y

en
.c

o
m

.v
n

Phan Thị 

Ngọc Lan
Phan Thị Ngọc Lan 1 x x

091
Công ty cổ phần Tƣ 

vấn S&B

S&B 

CONSULTANCY 

CORPORATION

S&B 

CONSULTANT.,C

ORP

Tầng 6, tòa nhà Zen 

Tower, số 12 đƣờng 

Khuất Duy Tiến, 

phƣờng Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 8
4

-2
4

-3
5

5
6

3
7

8
8

8
4
-2

4
-3

5
5
6
3
8
5
8

w
w

w
.w

in
la

w
.c

o
m

.v
n

in
fo

@
w

in
la

w
.c

o
m

.v
n

Nguyễn Thị 

Thu
Trần Trung Kiên 1 Trần Trung Kiên x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

092
Văn phòng Luật sƣ 

Diệp-Nguyễn và cộng 

sự

DIEP-NGUYEN & 

ASSOCIATES

P112 và 212 nhà N4 

Nhà khách Bộ Quốc 

phòng, 114 Trƣờng 

Chinh, quận Đống Đa, 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
8

6
8

9
8

7
6

8
4
-2

4
-3

8
6
8
9
8
7
5

d
ie

p
n

g
u

y
en

-l
aw

@
v

n
n

.v
n

Nguyễn Như 

Hiếu
Nguyễn Như Hiếu 1 x x

093
Công ty cổ phần Sở 

hữu trí tuệ Bross và 

cộng sự

BROSS & 

PARTNERS 

INTELLECTUAL 

PROPERTY JOINT 

STOCK COMPANY

BROSS&PARTNE

RS.,JSC

Tầng 21 tòa nhà 

Charmvit Tower, 117 

Trần Duy Hƣng, 

phƣờng Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Tp. Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
5

5
5

3
4

6
6

8
4
-2

4
-3

5
5
5
3
4
9
9

co
n

ta
ct

@
b

ro
ss

.v
n

Lê Quang 

Vinh

Lê Quang Vinh, 

Nguyễn Khánh Linh
2 Nguyễn Khánh Linh x x

094
Văn phòng Luật sƣ 

A.R.I.K.A

A.R.I.K.A LAW 

OFFICE

74B Nguyễn Phi 

Khanh, phƣờng Tân 

Định, quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh

8
4

-2
8

-3
8

2
0

4
8

3
2

8
4
-2

8
-3

8
2
0
7
8
2
1

la
w

o
ff

ic
e@

ar
ik

a.
co

m
.v

n

Lê Thị Thanh 

Lan

Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh
1

Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh
x x

095
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

096
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

098
Văn phòng Luật sƣ 

Ân Nam
ANNAM IP & LAW

Số 10, ngõ 34 đƣờng 

Âu Cơ, phƣờng Quảng 

An, quận Tây Hồ, TP. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

1
8

6
2

1
6

8
4
-2

4
-3

7
1
8
6
2
1
7

m
ai

l@
an

n
am

la
w

.c
o

m

Lê Quốc 

Chiến

Lê Quốc Chiến, 

Đặng Thị Hiếu Hạnh
2 Đặng Thị Hiếu Hạnh x x

16



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

099
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

100
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

101
Công ty cổ phần 2NG 

và Cộng sự

2NG AND 

PARTNERS JOINT 

STOCK COMPANY

2NGPARTNERS.,J

SC

P316, H9, phƣờng 

Thanh Xuân Nam, 

quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội

8
4

-4
-3

5
5

2
7

1
1

8

8
4
-4

-3
5
5
2
4
1
2
3

w
w

w
.2

N
G

p
a

rt
n

er
s.

co
m

in
fo

@
2

n
g

p
ar

tn
er

s.
co

m

Phan Thị 

Thúy Quỳnh

Phan Thị Thúy 

Quỳnh
1 x x

102
Văn phòng Luật sƣ 

Thảo và Cộng sự

THAO & 

PARTNERS LAW 

OFFICE

97 tổ 4 cụm 1, phƣờng 

Tứ Liên, quận Tây Hồ, 

TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

1
6

0
9

9
1

8
4
-2

4
-3

7
1
8
5
2
5
4

v
p

ls
th

ao
v

ac
o

n
g

su
@

y
ah

o
o

.c

o
m

.v
n

Trần Thị 

Hương Thảo

Trần Thị Hương 

Thảo
1 x x

103
CÔNG TY LUẬT 

TNHH PHƢƠNG 

ĐÔNG

PHUONG DONG 

LAW COMPANY 

LIMITED

P209-210, tòa nhà 

17T2, phố Cƣơng 

Kiên, phƣờng Trung 

Văn, quận Nam Từ 

Liêm TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
5

7
2

4
6

7
6

8
4
-2

4
-3

5
7
2
4
9
6
8

p
h

u
o

n
g

d
o

n
g

la
w

y
er

@
g

m
ai

l.

co
m Trịnh Tùng 

Tâm

Nguyễn Thị Minh 

Châu
1

Nguyễn Thị Minh 

Châu
x x

104
Công ty Luật TNHH 

Luật sƣ quốc tế

AL-

INTERNATIONAL

Phòng 2.01B, Lầu 2 

Cao ốc VietNam 

Business Center, số 57-

59 Hồ Tùng Mậu, 

phƣờng Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 8
4

-2
8

-3
8

2
4

6
4

6
1

8
4
-2

8
-3

8
2
4
6
3
0
3

w
w

w
.a

l-
in

te
r.

co
m

co
n

ta
ct

@
al

-i
n

te
r.

co
m

, 
n

g
h

-

la
w

y
er

@
h

cm
.v

n
n

.v
n

Trần Thị Mỹ 

Nhung 

Nguyễn Quốc Hùng, 

Trần Thị Mỹ Nhung 

(1)

1 Nguyễn Quốc Hùng x x

17



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

105
Công ty TNHH Đại Tín 

và Liên danh

DAITIN AND 

ASSOCIATES 

COMPANY LIMITED

DAITIN AND 

ASSOCIATES 

CO.,LTD

Tầng 5, số 92-98 

Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Bồ Đề, quận 

Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
2

0
1

0
3

2
4

;

8
4
-2

4
-3

2
0
0
3
5
2
4

in
fo

@
d

ai
ti

n
.c

o
m

.v
n

Kiều Tràng 

Hoài Nam

Kiều Tràng Hoài 

Nam
1 x x

106
Công ty cổ phần Tƣ 

vấn đầu tƣ và SHTT 

Oceanlaw

OCEANLAW 

INVESTMENT 

CONSULTANCY 

AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY JOINT 

STOCK COMPANY

OCEANLAW.,JSC

Phòng 107, TT Bƣu 

điện, số 127, đƣờng 

Nguyễn Phong Sắc, 

phƣờng Dịch Vọng 

Hậu, quận Cấu Giấy, 

TP. Hà Nội 8
4

-4
-6

2
9

6
1

7
2

0

8
4
-4

-2
2
2
0
1
5
0
7

ce
o

@
tu

v
an

v
in

al
aw

.v
n

Đỗ Văn 

Dương
Lê Ngọc Sơn 1 Lê Ngọc Sơn x x

107
Công ty Luật TNHH 

Tƣ vấn quốc tế

INDOCHINE 

COUNSEL

Phòng 305, tầng 3 

Centec Tower, số 72-

74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phƣờng Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 8
4

-2
8

3
8

2
3

9
6

4
0

8
4
-2

8
.3

8
2
3
9
6
4
1

in
fo

@
in

d
o

ch
in

ec
o

u
n

se
l.

co

m

Đặng Thế 

Đức

Nguyễn Thị Hồng 

Anh,  Đặng Thế Đức
2

Nguyễn Thị Hồng 

Anh
x x

108
Công ty Luật TNHH 

Leadconsult
LEADCONSULT

Số 7 liền kề 11, khu 

nhà ở cho CBCS Cục 

B42, B57-Tổng cục V - 

Bộ Công an, đƣờng 

Yên Xá, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, Tp. 

Hà Nội 8
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Lê Văn Huy

Lưu Mai Chi, Lê 

Văn Huy
2 Lưu Mai Chi x x

109
Công ty Luật TNHH 

Bizconsult

BIZCONSULT LAW 

FIRM

Số 20 Trần Hƣng Đạo, 

phƣờng Phan Chu 

Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
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m

Nguyễn Anh 

Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn 1 x x

110
Công ty TNHH Vintell 

sáng chế và thƣơng 

hiệu

VINTELL PATENT 

AND TRADEMARK 

COMPANY LIMITED

VINTELL CO., 

LTD

Phòng 402, tầng 4, số 

30D Kim Mã Thƣợng, 

phƣờng Cống Vị, quận 

Ba Đình, Hà Nội
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Nguyễn Quốc 

Hưng
Nguyễn Hùng 1 Nguyễn Hùng x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

111
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

112
Công ty Luật TNHH 

Winco
WINCO LAW FIRM

Số 54 Trần Quốc 

Vƣợng, phƣờng Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Tp. Hà Nội
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Lê Xuân 

Hoàng
Nguyễn Thị Quỳnh 1 Nguyễn Thị Quỳnh x x

113
Công ty TNHH Luật 

và Tƣ vấn đầu tƣ 

INCIP

INCIP LAW AND 

INVESTMENT 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

INCIP CO., LTD

Số 24, gnõ 463, phố 

Đội Cấn, phƣờng Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội
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Cao Bá 

Trung
Cao Thị Hòa 1 Cao Thị Hòa x x

114
Công ty TNHH TNHH 

IP Consult

IP CONSULT 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY

IPCONSULT.LLC

70 (lầu 1) đƣờng 

Nguyễn Thái Bình, 

phƣờng Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh
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.v
n Nguyễn Thủy 

Thanh 

Hường

Triệu Đức Hưng 1 Triệu Đức Hưng x x

115
Công ty TNHH Sở 

hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu

SAO BAC DAU 

INDUSTRIAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

Tầng 7, tòa nhà VIT, 

số 519, đƣờng Kim 

Mã, phƣờng Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

8
4

-2
4

-3
5

7
7

0
4

7
9

8
4
-2

4
-3

5
7
7
0
4
8
0

w
w

w
.s

a
o

b
a

cd
a

u
ip

.c
o

m
.v

n

Vũ Thị Hồng 

Yến
Đỗ Thị Tuệ 1 Đỗ Thị Tuệ x x

Lầu  6, 58 

Nguyễn Đình 

Chiểu, quận 1, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

116
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

19



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền
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ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

118
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

119
Công ty TNHH Tƣ vấn 

và Đầu tƣ Brandlink

BRANDLINK 

INVESTMENT AND 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

BRANDLINK 

CO.,LTD

Phòng 4, tầng 12A, 

Tòa nhà Fodacon, 

đƣờng Nguyễn Trãi, 

phƣờng Mộ Lao, quận 

Hà Đông, TP.Hà Nội
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Hà Hoàng Lê Hà Hoàng Lê 1 x x

120
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

121
Công ty Luật TNHH IP 

MAX
IPMAX LAW FIRM

Tầng 5, Tòa nhà 

Toserco, số 273 phố 

Kim Mã, phƣờng Giảng 

Võ, quận Ba Đình, TP. 

Hà Nội
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Đoàn Hồng 

Sơn
Đoàn Hồng Sơn 2 Dương Việt Đức x x

122
Công ty Luật TNHH 

SMARTLAW

SMARTLAW LEGAL 

SERVICES CO.,LTD

Số 22A, ngách 2/2, 

phố Phƣơng Mai, 

phƣờng Phƣơng Mai, 

quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội.
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Nguyễn Tiến 

Tạo
Nguyễn Tiến Tạo 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

123
Văn phòng Luật sƣ 

Bạch Minh

Số 26, ngách 2, ngõ 1 

phố Vũ Trọng Khánh, 

phƣờng Mộ Lao, quận 

Hà Đông, Thành phố 

Hà Nội
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Lê Văn Thế
Nguyễn Hữu Phú, 

Lê Văn Thế
2 Nguyễn Hữu Phú x x

124
Công ty Luật TNHH 

Thƣơng mại - Đầu tƣ

INTRACO LAW 

FIRM

Số 413 tầng 4, nhà 

B15 Khu đô thị mới Đại 

Kim - Định Công, 

phƣờng Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội
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Đặng Hoàng 

Dũng
Đặng Hoàng Dũng 1 x x

125
Công ty TNHH Dịch 

vụ sở hữu trí tuệ 

Kenfox

KENFOX 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SERVICE 

COMPANY LIMITED

KENFOX IP 

SERVICE CO., 

LTD

Số 3ngách 409/40, phố 

Kim Mã, phƣờng Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, 

Tp. Hà Nội
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Nguyễn Vũ 

Quân
1 x x

126
Công ty TNHH Dịch 

vụ đại diện SHCN 

Minh Anh

MINH ANH 

INDUSTRIAL 

PROPERTY 

REPRESENTATION 

SERVICES 

COMPANY LIMITED

Số 429/14B Lê Văn Sỹ, 

phƣờng 12, quận 3, 

Tp.Hồ Chí Minh
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Hoàng Minh

Phan Thanh Hoàng 

Minh
1 x x
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Công ty TNHH Quốc 

tế TRUSTLAW

TRUSTLAW 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

TRUSTLAW 

CO.,LTD

Số 57 ngõ 77 phố Bùi 

Xƣơng Trạch, phƣờng 

Khƣơng Đình, quận 

Thanh Xuân, TP.Hà 

Nội
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Vũ Thành 

Công
Vũ Thành Công 1 x x

128
Công ty Luật TNHH 

3A
3A LAW CO.,LTD

1140 Phạm Văn Đồng, 

phƣờng Linh Đông, 

thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Nguyễn Văn 

Kiên 
Nguyễn Văn Kiên 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
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b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

129
Văn phòng Luật sƣ 

Hoàng Danh

Số 8, ngõ 140 Khuất 

Duy Tiến, phƣờng 

Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội
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Nguyễn Văn 

Thắng
Trần Thanh Nguyệt 1 Trần Thanh Nguyệt x x

130
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

131
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

132
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

133
Công ty Luật TNHH 

Phƣợng Hoàng
PHOENIX LAW

Số 407/137 Nguyễn 

Ngọc Vũ, phƣờng 

Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Tp.Hà Nội
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Đỗ Nguyễn 

Hiệp
Đỗ Nguyễn Hiệp 1 x x
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ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

22



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

135
Công ty TNHH Vũ Gia 

và Cộng sự

VUGIA&PARTNERS 

COMPANY LIMITED
VGP CO., LTD

Số 65B, ngõ 318 Đê La 

Thành, phƣờng Ô Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, 

Tp.Hà Nội
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Vũ Mạnh 

Hùng
Vũ Mạnh Hùng 1 x x

136
Công ty Luật TNHH 

RHTLAW VIỆT NAM
RHTLAW VIỆT NAM

Phòng 1101, Tầng 11 

Tòa nhà Central Plaza, 

17 Lê Duẩn, phƣờng 

Bến Nghé, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh
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Trần Thanh 

Hải
Đặng Phượng Lệ 1 Đặng Phượng Lệ x x

Phòng 1501B, 

tầng 15 Tòa nhà 

Charmvit Tower, 

117 đường Trần 

Duy Hưng, 

phường Trung 

Hòa, quận Cầu 

Giấy, Tp.Hà Nội

137
Công ty TNHH Luật 

Thăng Long

LUAT THANG 

LONG COMPANY 

LIMIED

LUAT THANG 

LONG CO.,LTD

Số 12, ngõ 72/73/66 

phố Quan Nhân, 

phƣơng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

Tp.Hà Nội
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m Lê Phúc Lộc Đinh Thị Minh Loan 1 Đinh Thị Minh Loan x x
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ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

139
Công ty Luật TNHH 

Quốc tế BMVN

BMVN 

INTERNATIONAL 

LLC

Phòng 1002, tầng 10, 

Indochina Plaza Hanoi, 

241 phố Xuân Thủy, 

phƣờng Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, 

Tp.Hà Nội
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4
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Trần Mạnh 

Hùng

Trần Mạnh Hùng, 

Trịnh Mỹ Hạnh, 

Ninh Thị Thanh 

Thủy, Phạm Thị 

Ngọc Dung, Đỗ 

Bích Vân, Trần Thị 

Kiều Hoa, Quách 

Minh Trí, Võ Chí 

Dũng (1)

7

Trịnh Mỹ Hạnh, Ninh 

Thị Thanh Thủy, 

Phạm Thị Ngọc 

Dung, Lê Viết Hưng, 

Trần Thị Kiều Hoa, 

x x

140
Công ty TNHH Dƣơng 

và Đồng sự

DƢƠNG&PARTNER

S COMPANY 

LIMITED

DUONG&PARNTN

ERS CO., LTD

Số 129 Lê Thanh Nghị, 

phƣờng Đống Tâm, 

quận Hai Bà Trƣng, 

Tp.Hà Nội
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Bùi Ngọc 

Dương

Khúc Dương Thọ, 

Bùi Ngọc Dương
2 Khúc Dương Thọ x x

Tầng 10, tòa nhà 

Pacific Place, số 

83B Lý Thường 

Kiệt, phường 

Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn 

Kiếm, Tp.Hà 

Nội
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
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m
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il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n
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ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

141
Công ty cổ phần Tƣ 

vấn Enco

EMCO 

CONSULTANCY 

CORPORATION

Số 29 Lê Đại Hành, 

Phƣờng Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trƣng, 

Thành phố Hà Nội
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Đào Thúy 

Hoàn
Đào Thúy Hoàn 1 x x

142
Văn phòng Luật sƣ 

Vĩnh Phát và Liên 

danh

VIPALAW

Số 18, ngõ 281/5, 

đƣờng Tam Trinh, 

phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, quận Hoàng Mai, 

TP.Hà Nội
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Nguyễn 

Thanh Hằng

 Nguyễn Thị Như 

Hoa
1

 Nguyễn Thị Như 

Hoa
x x

143
Công ty TNHH 

MASTERBRAND

MASTERBRAND 

COMPANY LIMITED
MASTERBRAND

104/13 Nguyễn Thái 

Sơn, Phƣờng 3, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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Nguyễn Khắc 

Khang
Đỗ Văn Uân 1 Đỗ Văn Uân x x

144
Công ty cổ phần Sở 

hữu trí tuệ Việt Mỹ
VIETMY IPC

Số 1 Phan Văn 

Trƣờng, phƣờng Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
7

7
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Võ Duy 

Tuyến
Võ Duy Tuyến 1 x x

145
Công ty Luật TNHH 

Việt In
VIETIN LAWYER

Số 35, ngõ 191, đƣờng 

Thạch Bàn, phƣờng 

Thạch Bàn, quận Long 

Biên, TP.Hà Nội
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Phạm Thanh 

Tuấn
Phạm Thanh Tuấn 1 x x

146
Công ty Luật TNHH 

LHD
LHD LAW FIRM

Tầng 7, số 60 Nguyễn 

Văn Thủ, phƣờng 

ĐaKao, quận 1, 

TP.HCM
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Tô Hồng Đức
Nguyễn Kim Na, Tô 

Hồng Đức (1)
2

Nguyễn Kim Na, Tô 

Hồng Đức (1)
x x  
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o
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i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b
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te
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m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
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ư

ờ
i 
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i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

147
Công ty Luật TNHH 

Quốc tế Thiên Việt

VIETSKY 

INTERNATIONAL 

LAW FIRM

Số 15, tổ 17, phƣờng 

Long Biên, quận Long 

Biên, TP.Hà Nội
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Nguyễn 

Quang Ngọc
Võ  ĐÌnh Thắng 1 Võ  Đình Thắng x x

148
Công ty Luật TNHH 

Thắng Phạm và Cộng 

sự

IP-MARK ASIA LAW 

FIRM

Tầng 4, nhà số 107 

phố Núi Trúc, phƣờng 

Kim Mã, quận Ba Đình, 

TP.Hà Nội
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Phạm Đức 

Thắng
Phạm Đức Thắng 1 x x
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Công ty Luật TNHH 

Phan Việt Dũng
Luật PVD

Số 1 Nguyễn Gia 

Thiều, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội
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Phan Việt 

Dũng
Phan Việt Dũng 1 x x

150
Công ty TNHH Viet-

Pro CONSULTANT

VIET-PRO 

CONSULTANT 

COMPANY LIMITED

Biệt thự B23, Trung 

Hòa - Nhân Chính, phố 

Nguyễn Thị Định, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

TP.Hà Nội
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Nguyễn Tiến 

Lập
Nguyễn Tiến Lập 1 x x

151
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

152
Công ty TNHH Sáng 

chế và Nhãn hiệu Việt 

Nam

VIET NAM PATENT 

AND TRADEMARK 

COMPANY LIMITED

PATVN

Số 88, phố Kim Mã 

Thƣợng, phƣờng Cống 

Vị, quận Ba Đình, 

TP.Hà Nội
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Nguyễn Thị 

Hoàng Yến
Nguyễn Tuấn Khang 1 Nguyễn Tuấn Khang x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
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b

si
te
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m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n
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ư

ờ
i 

đ
ạ
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d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

153
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

154
Văn phòng Luật sƣ 

Royal
ROYAL LAW FIRM

Phòng 802, tòa nhà 

HH2, đƣờng Lê Văn 

Lƣơng kéo dài, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

TP.Hà Nội
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Lê Minh Hải Trần Thị Việt Hà 1 Trần Thị Việt Hà x x

155
Công ty Luật TNHH 

Nhất Luật
VIET COUNSEL

Số 220/16 Nguyễn 

Tiểu La, phƣờng 8, 

quận 10, TP.HCM
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Trần Thị 

Thanh Thủy

Trần Thị Thanh 

Thủy
1 x x
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ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

157
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ ACTIP

ACTIP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

ACTIP IP LIMITED

M04-L16, Khu A – Khu 

đô thị mới Dƣơng Nội, 

phƣờng La Khê, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội
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Hồ Vĩnh 

Thịnh

Hồ Vĩnh Thịnh, Vũ 

Hạnh Trâm Anh, 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh (1)

3

Vũ Hạnh Trâm Anh, 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh (1)

x x

158
Công ty Luật TNHH 

T&G
TGVN

Tầng 9, tòa nhà Văn 

phòng Tổng công ty 

789, số 147 Hoàng 

Quốc Việt, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội 8
4
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8
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Vũ Thị 

Thanh Bình

Lê Xuân Lộc, 

Nghiêm Thị Phương 

Thảo, Nguyễn 

Trung, Trịnh Thị 

Mai Lan, Nguyễn Tú 

Anh

6

Lê Xuân Lộc, 

Nghiêm Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Trung

x x

Phòng 25.05, 

tầng 25, tháp A, 

số 285 đường 

Cách mạng 

Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh
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il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
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ờ
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Người đại diện theo 

ủy quyền

159
Công ty TNHH Một 

thành viên Tƣ vấn 

Q&A

Q&A CONSULTING 

COMPANY LIMITED

Q&A 

CONSULTING 

CO.,LTD

Phòng 4.54, tầng 4, số 

19-21 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phƣờng 11, quận 

Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 9
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Nguyễn 

Quỳnh Anh
Trần Thị Cẩm Giang 1 Trần Thị Cẩm Giang x x

160
Trung tâm Nghiên 

cứu và Chuyển giao 

công nghệ

RESEARCH AND 

TECHNOLOGY 

TRANSFER 

CENTER

RTTC

176/9A Lê Văn Sỹ, 

phƣờng 10, quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
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Trần Đức 

Đạt
Nguyễn Minh Đức 1 Nguyễn Minh Đức x x

161
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

162
Công ty Luật TNHH 

ELITE
ELITE LAW FIRM

255 Hoàng Văn Thái, 

phƣờng Khƣơng 

Trung, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội
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Nguyễn Trần 

Tuyên
Nguyễn Trần Tuyên 1 x x

163
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHANLAW VIETNAM

PHANLAW 

VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY

PHANLAW 

VIETNAM JSC

38 Phan Khiêm Ích, 

phƣờng Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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Phan Vũ 

Tuấn, 

Trương Thị 

Dạ Thảo

Trương Thị Dạ thảo 1 x x

164
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

27



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh
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il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức
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ố
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ư

ờ
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đ
ạ
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d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

165
Công ty TNHH 

SHARETOLINK Việt 

Nam

VIETNAM 

SHARETOLINK 

COMPANY LIMITED

Số 12, ngõ 49, đƣờng 

Xuân La, phƣờng Xuân 

La, quận Tây Hồ, TP. 

Hà Nội
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Phạm Thị 

Nga
Phạm Thị Nga 1 x x

166
Công ty TNHH Sáng 

chế ACTIP

ACTIP PATENT 

COMPANY LIMITED

ACTIP PATENT 

LIMITED

M04-L16, Khu A – Khu 

đô thị mới Dƣơng Nội, 

phƣờng La Khê, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội

8
4

-4
-3

5
6

9
0

8
6

8

8
4
-4

-3
5
6
9
0
8
9
9

w
w

w
.a

ct
ip

.c
o

m
.v

n

in
fo

@
ac

ti
p

.c
o

m
.v

n

Hồ Vĩnh 

Tuấn
Vũ Khắc Trai 1 Vũ Khắc Trai x x

167
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

168
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Toàn Cầu

GLOBAL 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW 

LIMITED COMPANY

GLOBAL IP CO., 

LTD.

Số 11 ngõ 475/20 

đƣờng Nguyễn Trãi, 

phƣờng Hạ Đình, quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội

8
4

-0
9

1
6

9
4

6
1

3
5

g
lo

b
al

.i
p

v
n

@
g

m
ai

l.
co

m
Lê Hữu Linh Đặng Trần Nguyên 1 Đặng Trần Nguyên x x

169
Công ty TNHH 

Nguyễn Gia Sài Gòn

NGUYEN GIA SAI 

GON COMPANY 

LIMITED 

NGUYEN GIA SG

76A đƣờng số 36, khu 

phố 8, phƣờng Linh 

Đông, quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-3
5

1
5

0
8

0
6

in
fo

@
n

g
u

y
en

g
ia

sg
.c

o
m

Nguyễn Thị 

Xuyến
Nguyễn Thị Xuyến 1 x x

170
Công ty Luật TNHH 

LNT & Thành viên
LNT & PARTNERS

Tòa nhà Bitexco 

Financial Tower (Phòng 

2A, tầng 18 và phòng 3, 

tầng 21) số 2 Hải Triều,  

phường Bến Nghé, quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-3
8

2
1

2
3

5
7

8
4
-2

8
-3

9
1
0
3
7
3
3

Nguyễn Thị 

Kim Vinh
Phạm Tuấn Anh 1 Phạm Tuấn Anh x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

171
Công ty Luật TNHH 

Gia Phạm

GIA PHAM LAW 

CO., LTD.

Tầng 25, Tòa nhà 

Mipec, số 229 Tây 

Sơn, phƣờng Ngã Tƣ 

Sở, quận Đống Đa, Tp. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
5

3
7

4
7

4
8

8
4
-2

4
-3

5
3
7
4
7
4
6

w
w

w
.l

u
a

tg
ia

p
h

a
m

.c
o

m

lu
a

tg
ia

p
h

a
m

@
lu

a
tg

ia

p
h

a
m

.c
o

m
.v

n

Phạm Thành 

Long
Phạm Thành Long 1 x x

172
CÔNG TY TNHH ASL 

LAW

ASL LAW LIMITED 

COMPANY

ASL LAW 

CO.,LTD

Tầng 12, Tòa nhà 319 

Tower, số 63 đường Lê 

Văn Lương, phường 

Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
5

5
5

1
3

1
5

8
4
-2

4
-3

5
5
5
1
3
1
5

in
fo

@
an

sl
aw

y
er

.c
o

m

Đỗ Bá Thích Đỗ Bá Thích 1 x x

173
Công ty TNHH SHTT 

Trần & Trần

TRAN&TRAN 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED 

TRAN & TRAN 

CO., LTD.

Phòng 802, Tòa nhà 

Talico Buiding, số 22 

phố Hồ Giám, phƣờng 

Quốc Tử Giám,  quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội

8
4

-9
1

7
9

1
3

2
6

6

ip
@

tr
an

tr
an

.v
n

Trần Quang 

Phương
Trần Quang Phương 1 x x

174
Công ty TNHH SHTT 

Hải Hân

HAI HAN 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED 

HAI HAN IP CO., 

LTD.

Tầng 12A, Tòa nhà 

Center Building, số 1 

Nguyễn Huy Tƣởng, 

phƣờng Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
2

0
2

8
1

1
1

8
4
-2

4
-3

2
0
2
8
3
3
3

h
h

@
h

ai
h

an
.v

n
Nguyễn Văn 

Hải
Nguyễn Văn Hải 1 x x

175
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

176
Công ty Luật TNHH 

Tƣ vấn Hoàng Minh

HOANG MINH LAW 

CONSULTANT 

COMPANY LIMITED 

Tầng 5, số 71 Mai Hắc 

Đế, Phường Nguyễn 

Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà 

Nội

8
4

-4
-3

9
7

4
3

4
4

3

8
4
-4

-3
9
7
4
3
4
4
9

w
w

w
.l

u
a

th
o

a
n

g
m

in
h

.c
o

m

lu
at

h
o

an
g

m
in

h
@

g
m

ai
l.

co
m

Tống Văn 

Thủy
Hoàng Thị Thịnh 1 Hoàng Thị Thịnh x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

177
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

178
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

179
Công ty TNHH Phát 

triển tài sản trí tuệ 

Việt

VIET 

INTELLECTUAL 

PROPERTY ASSET 

PROGRESSION 

COMPANY LIMITED

IPASPRO 

CO.,LTD

Tầng 5, tòa nhà 

Vinachimex, số 04 

đƣờng Phạm Ngũ Lão, 

Phƣờng Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà 

Nội 8
4

-2
4

-8
5

8
7

3
8

3
8

8
4
-2

4
-8

5
8
7
3
9
3
9

in
fo

@
ip

as
p

ro
.c

o
m

Lê Kinh Hải  Lương Thị Yến 1 Lương Thị Yến x x

180
Công ty TNHH IPCOM 

Việt Nam

IPCOM VIETNAM 

COMPANY LIMITED
IPCOM CO.,LTD

Tầng 3 số 22 Trần Kim 

Xuyến, phƣờng Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

8
4

-2
4

.6
2

9
1

9
7

8
1

In
fo

@
ip

co
m

.v
n

Trần Thị 

Tám
Trần Thị Tám 1 x x

181
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

182
Công ty Luật TNHH 

Hoàng Giao và Cộng 

sự

Khu Văn phòng Hồng 

Hà - ngõ 109 Trường 

Chinh, phường 

Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội

8
4

-2
4

-3
9

4
1

2
9

0
0

8
4
-2

4
-3

9
4
1
2
9
0
1

v
an

p
h

o
n

g
@

lu
at

h
o

an
g

g
ia

o
.v

n

Hoàng Ngọc 

Giao
x x

57A phố Đặng 

Tiến Đông, 

phường Trung 

Liệt, quận Đống 

Đa, Thành phố 

Hà Nội

30



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

183
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ WITIP Việt 

Nam

WITIP VIETNAM 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

WITIP CO.,LTD

Số 6a, ngách 17, ngõ 

138  đƣờng Thanh 

Bình, phƣờng Mộ Lao, 

quận Hà Đông, Hà Nội

8
4

-4
-6

6
5

5
4

3
4

3

w
w

w
.w

it
ip

.v
n

in
fo

@
w

it
ip

.v
n

Lê Thị 

Khánh Loan
Vũ Thị Hồng Nhung 1  Vũ Thị Hồng Nhung x x

184
Công ty TNHH Hùng 

Sơn và Cộng sự

HUNG SON AND 

ASSOCIATES 

COMPANY LIMITED

Số 6B Đông Quan, 

phƣờng Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội

8
4

-2
4

-7
3

0
0

6
5

1
8

w
w

w
.l

u
a

th
u

n
g

so
n

.c
o

m

in
fo

@
lu

at
h

u
n

g
so

n
.c

o
m

Nguyễn Minh 

Hải
Đỗ Hoài Nam 1 Đỗ Hoài Nam x x

185
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

186
Công ty TNHH T&T 

Invenmark SHTT 

Quốc tế

T&T INVENMARK 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

T&T INVENMARK 

CO.,LTD

Phòng 101, tòa nhà 30 

Nguyễn Du, phƣờng 

Bùi Thị Xuân, quận Hai 

Bà Trƣng, Tp.Hà Nội

8
4

-4
-3

9
4

3
1

5
6

6

8
4
-2

4
-3

9
4
3
3
6
8
8

in
v

en
m

ar
k

@
in

v
en

m
ar

k
.c

o
m

.v
n Lê Xuân 

Thảo
Lê Xuân Tiến Trung 1 Lê Xuân Tiến Trung x x

187
Công ty Luật TNHH 

ADMC
ADMC

Số 14B, tầng 1, ngõ 

68, phố Đội Cấn, 

phƣờng Đội Cấn,  

quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
7

2
2

8
7

2
4

8
4
-2

4
-3

7
2
2
8
7
2
4

w
w

w
.a

d
m

c.
v

n

v
ie

tn
am

@
ad

m
c.

v
n

Dương Mai 

Anh
Dương Mai Anh 1 x x

188
Công ty Luật TNHH 

Lê và Liên danh

LE AND 

ASSOCIATES LAW 

FIRM

A2 - tầng 4, tòa nhà 

The Sun, đƣờng Mễ 

Trì, phƣờng Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

8
4

.2
4

.3
7

8
3

3
1

3
0

8
4
.2

4
.3

7
8
3
3
1
2
9

Lê Thiên Lê Thiên 1 x x

Số 39, phố Hải 

Phúc, phường 

Hồng Hải, TP. 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

31



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

189
Văn phòng Luật sƣ 

Lê và Đồng sự
LE & PARTNERS

Số 15, ngõ 20, phố 

Nguyễn Viết Xuân, 

phƣờng Khƣơng Mai, 

quận Thanh Xuân, 

Tp.Hà Nội

8
4

-2
4

-3
9

9
5

8
1

8
6

  

0
9

8
8

5
5

2
1

9
8

Lê Đức 

Thắng
Lê Đức Thắng 1 x x

Tầng 3, số 81 

Tuệ Tĩnh, 

phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà 

Trưng, Thành 

phố Hà Nội

190
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ AGL

AGL 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED 

AGL IP

Số 12/18 Đào Duy 

Anh, phƣờng 9, quận 

Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí 

Minh

0
9

8
1

1
9

9
7

3
2

8
4
-2

8
-3

9
9
7
4
4
5
6

in
fo

@
ag

ll
aw

.c
o

m
.v

n

Nguyễn Ngọc 

Anh
Lê Thị Nam Giang 1 Lê Thị Nam Giang x x

191
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Innetco - 

Hoàng Phúc

HOANG PHUC - 

INNETCO 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

INNETCO CO., 

LTD

Số 50 ngõ 210 phố Đội 

Cấn, Phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội

8
4

-0
9

8
3

6
3

0
0

3
3

in
n

et
co

1
@

g
m

ai
l.

co
m

Lê Xuân 

Trường, Đinh 

Thị Quỳnh 

Trang

Lê Xuân Trường 1 x x

192
Công ty TNHH Tƣ vấn 

Đầu tƣ và SHTT 

Hoàng Phi

HOANG PHI 

INVESTMENT 

CONSULTANCY 

AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

HOANG PHI 

INVEST & I.P 

CO.,LTD

Số 15, dãy số 2, Thôn 

Ái, Xã Di Trạch, Huyện 

Hoài Đức, TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-6
2

8
5

2
8

3
9

w
w

w
.l

u
a

th
o

a
n

g
p

h
i.

v
n
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en

h
e@

lu
at

h
o

an
g

p
h

i.
v

n
Nguyễn Văn 

Phi
Đỗ Thu Hường 1 Đỗ Thu Hường x x

193
Công ty TNHH 

Nghiên cứu và Đầu tƣ 

S&D

S&D INVESTMENT 

AND RESEACH 

COMPANY LIMITED

S&D INVEST CO., 

LTD

Số 69A/97 Nguyễn Chí 

Thanh, phƣờng Láng 

Hạ, quận Đống Đa, 

TP.Hà Nội

8
4

-2
4

-6
6

8
0

8
0

8
6

w
w

w
.c

o
n

su
lt

g
ro

u
p

.v
n

co
n

su
lt

g
ro

u
p

@
co

n
su

lt
g

ro
u

p
.v

n Phan Thanh 

Hải
Nguyễn Thế Long 1 Nguyễn Thế Long x x

194
CÔNG TY TNHH 

NACILAW

NACILAW 

COMPANY LIMITED
NACILAW

Số 270 đƣờng Hoàng 

Văn Thái, phƣờng 

Khƣơng Trung, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 0
9

1
4

8
3

5
1

8
3

w
w

w
.d

a
n

g
k

y
b

a
n

q
u

y
en

.v
n

in
fo

@
n

ac
il

aw
.c

o
m

Đặng Quý 

Tiên
Lê Ngọc Anh 1 Lê Ngọc Anh x x

Khu văn 

phòng 16, 

tầng 04, Tòa 

nhà Stellar 

Garden, số 35 

Lê Văn 

Thiêm, 

phường 

Thanh Xuân 

Trung, quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội

32
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

195
Công ty TNHH Sở 

hữu công nghiệp 

BFG

BFG INDUSTRIAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

BFG IP CO., LTD

Nhà số 1 BT5A, tiểu 

khu đô thị Vạn Phúc, 

phƣờng Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, TP. Hà 

Nội.

8
4

-2
4

-6
2

5
9

4
2

3
3

8
4
-2

4
-6

2
7
5
0
5
6
5
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@
g

m
ai

l.
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m

Nguyễn Thị 

Mùi
Ngô Khắc Tuấn 1 Ngô Khắc Tuấn x x

196
Công ty TNHH Dịch 

vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS

DREWMARKS 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SERVICE 

COMPANY LIMITED

DREWMARKS 

CO., LTD.

Số 3, ngõ 123, đƣờng 

Âu Cơ, phƣờng Tứ 

Liên, quận Tây Hồ, TP. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

1
9

8
7

1
8

8
4
-2

4
-3

7
1
9
8
7
1
7

Nguyễn Kim 

Yên
Lê Tư 1 Lê Tư x x

197
Công ty TNHH GK & 

ASSOCIATES

GK & ASSOCIATES 

COMPANY LIMITED

GK & 

ASSOCIATES

491/53 Nguyễn Đình 

Chiểu, phƣờng 2, quận 

3, TP. Hồ Chí Minh

8
4

-8
3

5
1

4
9

7
2

2

in
fo

@
g

k
ip

la
w

.c
o

m

Dương Thị 

Thanh Bình

Dương Thị Thanh 

Bình
1 x x

198
Công ty TNHH sở 

hữu trí tuệ S&O

S&O 

INTERLLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

S&O IP CO., LTD

Lầu 2, Tòa nhà PDD, 

162 Pasteur, phƣờng 

Bến Nghé, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-7
3

0
9

9
6

7
8

Nguyễn Thị 

Nhân Hậu

Nguyễn Thị Nhân 

Hậu, Phạm Hoàng 

Yến

2 Phạm Hoàng Yến x x

199
Công ty Luật TNHH 

SIPCO

SIPCO LAWYERS & 

IP AGENTS

Lô 41 kiểu nhà 3A khu 

nhà ở thấp tầng TT4, 

phƣờng Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

8
4

-2
4

-3
7

3
4

8
6

8
6

Trần Đức 

Sơn
Trần Đức Sơn 1 x x

Lô 501-502 tòa 

nhà The Golden 

Palm, số 21 Lê 

Văn Lương, 

phường Nhân 

Chính, quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội

200
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

33



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

201
Công ty Luật TNHH 

ZC (VIỆT NAM)
ZC VN.

Phòng 8.01, lầu 8, số 

57-59 Hồ Tùng Mậu, 

phƣờng Bến Nghé, 

quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Trần Thị 

Thanh Hà

Nguyễn Thị Hồng 

Hải
1

Nguyễn Thị Hồng 

Hải
x x

202
Công ty Luật TNHH 

PTVN
PTVN LEGAL LLC.

Tầng 2, Tòa nhà CT2, 

Tràng An Complex, số 

1 Phùng Chí Kiên, 

phƣờng Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
6

6
5

8
6

1
8

8
4
-2

4
-3

6
6
5
8
6
2
2
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n

h
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o
n

g
@

p
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n
.c

o
m

.v
n

Lê Thị Lan 

Hương
Lê Thị Lan Hương 1 x x

203
Công ty TNHH TRUST 

LINK

TRUST LINK 

COMPANY LIMITED

TRUST LINK CO., 

LTD.

A1.41.OT09, tầng 41, 

Aqua 1, Vinhomes 

Golden River, số 2, 

đƣờng Tôn Đức 

Thắng, phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 8
4

-8
3

8
2

3
3

5
8

8

8
4
-8

3
8
2
3
3
5
4
7

Nguyễn Bảo 

Trân
Phạm Đại Lợi 1 Phạm Đại Lợi x x

204
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ INVENTIO

INVENTIO 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

INVENTIO CO., 

LTD.

Số 55, phố Trần Quốc 

Toản, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội

8
4

-4
3

8
2

2
0

6
5

3

Lê Phan 

Lương

Lê Phan Lương, Chu 

Lê Quyên, Chu văn 

Quyến

2
Chu Lê Quyên, Chu 

văn Quyến
x x

205
Công ty Luật TNHH 

Nhất An
INVESTONE

Tầng 2, tòa nhà 

Technosoft, số 8 ngõ 

15 phố Duy Tân, 

phƣờng Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 0
2

4
.3

2
2

4
2

4
7

6
 -

 

0
9

0
4

5
5

9
9

5
0

Nguyễn Mai 

Hương
Phan Quốc Nguyên 1 Phan Quốc Nguyên x x

206
Công ty Luật TNHH 

VIETTHINK

VIETTHINK LAW 

FIRM

Tầng 3, tòa nhà 97-99 

Láng Hạ, phƣờng Láng 

Hạ, quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội

8
4

-2
4

-6
6

6
6

6
8

8
6

w
w

w
.v
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h
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k
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n

v
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h
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ig
@

g
m
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l.
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m

Lê Đình Vinh Dương Thị Vân Anh 1 Dương Thị Vân Anh x x

34



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

207
Công ty Luật TNHH 

Giải Pháp Việt

VIETLAW 

SOLUTIONS FIRM

90B Trần Quốc Toản, 

phƣờng 8, quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-5
4

4
5

0
3

3
9

Khưu Thanh 

Tâm
Khưu Thanh Tâm 1 Khưu Thanh Tâm x x

Số 12, đường E, 

khu đô thị Trung 

tâm hành chính 

Dĩ An, khu phố 

Nhị Đồng 2, 

phường Dĩ An, 

thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

208
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam

VIET NAM IPS 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

LIMITED COMPANY

VIET NAM IPS 

INTERPRO 

CO.,LTD

Số 1-A8, tập thể Học 

viện Thanh thiếu niên 

Việt Nam, phƣờng 

Láng Thƣợng, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

8
4

-2
4

-6
3

2
6

0
5

6
7

Nguyễn Nam 

Thắng
Đặng Trần Anh 1 Đặng Trần Anh x x

209
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Đông 

Dƣơng

DONG DUONG 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

DONG DUONG IP 

CO., LTD.

60/1 Tôn Thất Tùng, 

phƣờng Bến Thành, 

quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh
8

4
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8
-6

6
5

3
0

5
3

8
4
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8
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3
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5
9
7
3
2
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h
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h

ie
u

@
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v
an

lu
at

v
ie

tn
a

m
.v

n Võ Thị Như 

Quỳnh

Nguyễn Duy Thơ, 

Nguyễn Ngọc Phát, 

Nguyễn Hoàng Hải 

(1)

3

Nguyễn Duy Thơ, 

Nguyễn Ngọc Phát, 

Nguyễn Hoàng Hải 

(1)

x x

210
Công ty Luật TNHH 

Liên Việt
LEGAL LINK

Phòng 911 tòa nhà 

Viglacera, số 1 Đại lộ 

Thăng Long, phƣờng 

Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội
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4

-3
3

5
5

8
8

9
9
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4
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o
m

Đỗ Mạnh 

Trường
Nguyễn Việt Hoa 1 Nguyễn Việt Hoa x x
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ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

212
Công ty TNHH KEDA 

IP

KEDA IP COMPANY 

LIMITED
KEDA IP CO.,LTD

9/11B/10 đƣờng 

Chánh Hƣng, phƣờng 

4, quận 8, TP. Hồ Chí 

Minh

8
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7
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7
7
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0
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v
n

Nguyễn Thị 

Kim Duyên
Lê Anh Dũng 1 Lê Anh Dũng x x

L618OT01, tầng 

18, Tòa L6 

Vinhomes 

Golden River, số 

2 Tôn Đức 

Thắng, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

213 Công ty TNHH IPVC
IPVC COMPANY 

LIMITED
IP.VC CO., LTD.

Số 6A, ngõ 63 phố Vân 

Hồ 3, phƣờng Lê  Đại 

Hành, quận Hai Bà 

Trƣng, TP. Hà Nội 

8
4

-9
6

5
6

7
5

4
6

8

Vương Thị 

Minh Hằng

Vương Thị Minh 

Hằng
1 x x

214
Văn phòng Luật sƣ 

Long Nguyễn

LONG NGUYEN 

LAW OFFICE

Lầu 2, tòa nhà 596 

Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 3, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

n
t_

lo
n

g
6

6
@

y
ah

o
o

.c
o

m

Nguyễn 

Thành Long
Nguyễn Thành Long 1 x x

215
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ NTT

NTT 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

LIMITED COMPANY

NTT IP CO., LTD.

Số 52D, Đƣờng trục 

chính, tổ dân phố Cầu 

Đơ 4, phƣờng Hà Cầu, 

quận Hà Đông, TP. Hà 

Nội

8
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3

9
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0
6

6
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4
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m

Nguyễn 

Thành Trung
Hoàng Thị Lệ Hằng 1 Hoàng Thị Lệ Hằng x x

216
Công ty Luật TNHH 

LINK &PARTNERS
LINK &PARTNERS

Phòng 468, tòa nhà 

133 Thái Hà, phƣờng 

Trung Liệt, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
9

9
7

2
2

2
2
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at

su
li

n
h

.b
m

@
g

m
ai

l.
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m

Nguyễn Thị 

Hồng Linh

Nguyễn Thị Hồng 

Linh
1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

217
Công ty Luật TNHH 

PLF 
PLF LAW FIRM

Lầu 16, số 81-83-83B-

85 Hàm Nghi, Phƣờng 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8
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8

-3
8

2
1

2
1

6
1

8
4
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8
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8
2
1
2
1
6
5
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n

Bùi Công 

Thành
Võ Minh Trí 1 Võ Minh Trí x x

218
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Việt Á

VIET A 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

VIET A IP 

CO.,LTD

Số 36, ngõ 294 Kim 

Mã, phƣờng Kim Mã, 

quận Ba Đình, TP. Hà 

Nội

1
2

3
8

7
3

5
4

4
9

Trần Nam 

Long
Trần Nam Long 1 x x

219
Công ty Luật TNHH 

ANT

ANT LAWYERS 

COMPANY LIMITED

Tầng 5, tòa nhà 

Leadvisors Place, 41A 

Lý Thái Tổ, Phƣờng Lý 

Thái Tổ, quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà 

Nội

8
4

-2
4

-3
2

2
3

2
7

7
1

8
4
-2

4
-3

2
2
3
2
7
7
4

Nguyễn Anh 

Tuấn
Đỗ Thanh Thủy 1 Đỗ Thanh Thủy x x

220
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

221
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

222
Công ty TNHH Tƣ vấn 

IPNG

IPNG 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

IPNG CO., LTD.

Số nhà 40, ngõ 38, phố 

Phúc Xá, phƣờng Phúc 

Xá, quận Ba Đình, TP. 

Hà Nội

Nguyễn 

Trọng Nghĩa
Nguyễn Anh Trà 1 Nguyễn Anh Trà x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

223
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

224
Công ty Luật TNHH 

DAZPRO

DAZPRO LAW 

COMPANY LIMITED

Số 10, Ngách 123A/19 

phố Thụy Khuê, 

phƣờng Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, TP. Hà 

Nội

Đào Văn 

Thắng

Bùi Kim Dung, Đào 

Văn Thắng
2 Bùi Kim Dung x x

VPGD: Phòng 

1639, tầng 16, 

tòa nhà Daeha, 

số 360 Kim Mã, 

phường Ngọc 

Khánh, quận Ba 

Đình, HN

225
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ M.I.T

M.I.T 

INTELLECTUAL 

PROPERTY  

COMPANY LIMITED

M.I.T IP CO., LTL.

Nhà số 8, ngõ 1060, tổ 

4, phƣờng Yên nghĩa, 

quận Hà Đông, TP. Hà 

Nội

9
4

1
8

9
1

8
0

7

Lê Đắc Minh Trần Mạnh Điệp 1 Trần Mạnh Điệp x x

226
Công ty Luật TNHH 

Minh Khuê
MK LAW FIRM

P2004, Tầng 20, Tòa 

nhà N01A Golden 

Land, số 275 Nguyễn 

Trãi, phƣờng Thanh 

XuânTrung, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 8
4

-2
4

-3
9

9
1

6
0

5
7

Lê Minh 

Trường

Phạm Tất Thắng, Lê 

Minh Trường (1)
2 Phạm Tất Thắng x x

Phòng 2007, 

tầng 20, Tòa nhà 

C2, dự án 

D'Capitale, số 

119 Trần Duy 

Hưng, phường 

Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội

227
Công ty TNHH Dịch 

vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP

GREENIP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SERVICE 

COMPANY LIMITED

GREENIP CO., 

LTD.

Số 5 ngõ 429 phố Kim 

Mã, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội

8
4

-2
4

-3
9

9
3

3
7

9
9

Nguyễn Thị 

Hải Yến, 

Nguyễn Thu 

Hồng

Nguyễn Thị Hải Yến 1 Nguyễn Thị Hải Yến x x

228
Công ty TNHH Tƣ vấn 

sở hữu trí tuệ IPT

IPT INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

IPT 

CONSULTANCY 

Lầu 6, Mê Linh Point, 

số 2 Ngô Đức Kế, 

phƣờng Bến Nghé, 

quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

8
4

-2
4

-3
9

9
1

6
0

5
7

Trần Hoàng 

Tuấn
Nguyễn Thị Vân Hà 1 Nguyễn Thị Vân Hà x x

38



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

229
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

230
Công ty TNHH SHTT 

A&Z

A&Z 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CO.,LTD.

A&Z IP

K4-45, khu dân cƣ 

River Park, đƣờng Võ 

Chí Công, phƣờng 

Phƣớc Long B, thành 

phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 0
9

0
9

7
6

2
2

7
5

Nguyễn Thị 

Bích Huyền

Nguyễn Thùy 

Dương
1 Nguyễn Thùy Dương x x

231
Công ty Luật TNHH 

Bản quyền quốc tế
CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, 

phƣờng Đa Kao, quận 

1, TP. Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-3
9

1
1

8
5

8
1

in
fo

@
ci

s.
v

n

Nguyễn Thị 

Phương Hảo

Nguyễn Thị Phương 

Hảo, Đỗ Trần Duy 

Cường

2 Đỗ Trần Duy Cường x x

232

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP 

NGUYỄN VÀ CỘNG 

SỰ

NGUYEN VA 

CONG SU 

GENERAL 

TRADING 

SERVICES 

COMPANY 

LIMITED

NVCS 

GENERAL 

TRADING 

SERVICES 

CO.,LTD

Lầu 1, 170-170 bis Bùi 

Thị Xuân, phƣờng 

Phạm Ngũ Lão, quận 

1, TP. Hồ Chí Minh

8
4

-2
8

-7
3

0
1

2
4

5
6

8
4
-0

2
8
-3

9
2
6
0
2
6
5

n
g

u
y

en
v

ac
o

n
g

su
..
v

n
Nguyễn 

Thành Tựu
Lê Trọng Quang 1 Lê Trọng Quang x x

233
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

234
Công ty TNHH Dịch 

vụ SHTT BIG5

BIG5 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SERVICES 

COMPANY LIMITED

BIG5 IP CO., LTD.

LK 16-19, Ngô Thì 

Nhậm, phƣờng La 

Khê, quận Hà Đông, 

TP. Hà Nội

0
2

4
.6

6
8

.7
9

1
3

9

Đỗ Hiền 

Minh

Nguyễn Thị Trang, 

Đoàn Thu Hồng
2

Nguyễn Thị Trang, 

Đoàn Thu Hồng
x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

235
Công ty Luật TNHH 

SOLIS
SOLIS LAW

Số 42A Phan Bội 

Châu, phƣờng Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

8
4

-2
4

-3
2

0
0

9
9

3
0

w
w

w
.s

o
li

s.
co

m
.v

n

h
u

y
en

.t
h

an
h

h
o

an
g

@
y

ah
o

o
.c

o
m Hoàng Thị 

Thanh Huyền

Hoàng Thị Thanh 

Huyền
1 x x

236
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

237
Công ty TNHH Tƣ vấn 

đầu tƣ và SHTT 

INTERFIVE

INTERFIVE 

INTELLECTUAL 

PROPERTY AND 

INVESTMENT 

CONSULTATION 

COMPANY LIMITED

INTERFIVE CO., 

LTD.

Số 235A Nguyễn Ngọc 

Nại, phƣờng Khƣơng 

Mai, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

0
-9

8
5

6
9

8
6

8
6

in
te

rf
iv

e@
in

te
rf

iv
e.

co
m

.v
n

Bùi Việt 

Cường

Bùi Khánh Hằng, Hà 

Thị Phương Thảo
2

Bùi Khánh Hằng, Hà 

Thị Phương Thảo
x x

238
Công ty TNHH SHTT 

Việt Nam IP

IP VIETNAM 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

VIETNAM IP

Số 222 Lò Đúc, 

phƣờng Đống Mác, 

quận Hai Bà Trƣng, 

TP. Hà Nội

8
4

-2
4

-3
2

2
0

2
1

9
0

8
4
-2

4
-3

2
2
0
2
1
8
9

v
ie

tn
am

ip
@

v
ie

tn
am

ip
.c

o
m

.

v
n Lê Đăng Thọ Lê Đăng Thọ 1 x x

239
Công ty TNHH Tƣ vấn 

IPATH

IPATH 

CONSULTING 

LIMITED COMPANY

IPATH CONSULT 

CO., LTD.

Tầng 16, tòa nhà 

Daeha Business 

Center, 360 Kim Mã, 

phƣờng Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, TP. Hà 

Nội 0
-9

8
9

1
2

6
7

7
4

w
w

w
.i

p
a

ce
.v

n

h
al

v
2

0
0

5
@

g
m

ai
l.

co
m

Lê Thị Hồng 

Tuyến
Lê Thị Hồng Tuyến 1 x x

240
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

40



SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

241
Công ty TNHH SHTT 

DKAL Việt Nam

DKAL VIETNAM 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED 

DKAL IP CO., 

LTD.

Số nhà 89, ngõ 663 

đƣờng Trƣơng Định, 

phƣờng Thịnh Liệt, 

quận Hoàng Mai, Tp. 

Hà Nội

8
4

-9
1

5
1

8
8

8
1

4

Bùi Thảo Lê Bùi Thảo Lê 1 x x

242
Công ty TNHH Tƣ vấn 

THB

THB CONSULTING 

COMPANY LIMITED 

THB 

CONSULTING 

CO., LTD.

Số 07, ngõ 202, đƣờng 

Quyết Thắng, tổ 8, 

phƣờng Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội

8
4

-9
1

8
8

3
9

9
9

5

Vũ Thị 

Huyền
Vũ Thị Huyền 1 x x

243
Công ty TNHH Tƣ vấn 

đầu tƣ và Sở hữu trí 

tuệ RACHEL

RACHEL 

INVESTMENT 

CONSULTING AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED 

RACHEL CO., 

LTD.

Tầng 14, Tòa nhà HM 

Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phƣờng 5, 

quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh

8
4

-9
0

4
3

0
2

0
7

6

ra
ch

el
ip

@
g

m
ai

l.
co

m

Trần Thị 

Hương

Nguyễn Bùi Anh 

Tuấn
1

Nguyễn Bùi Anh 

Tuấn
x x

244
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

245 Công ty TNHH Hoa Mi
HOAMI COMPANY 

LIMITED
HOAMI

133/9 Hồ Văn Huê, 

phƣờng 9, Phú Nhuận, 

TP. HCM

8
4

-2
8

.6
6

8
1

0
5

9
6

8
4
-2

8
.3

8
4
2
2
5
8
6

ip
la

w
@

h
o

am
i.

co
m

.v
n

Trần Minh 

Khương

Nguyễn Thị Bảo 

Hằng
1

Nguyễn Thị Bảo 

Hằng
x x
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ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

247
Công ty TNHH SHTT 

Tâm Luật và Cộng sự

TAM LUAT 

INTELLECTUAL 

PROPERTY & 

PARTNER 

COMPANY LIMITED 

TÂM LUẬT

121 Vạn Kiếp, Phƣờng 

3, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

8
4

-2
8

.3
5

0
0

0
5

3
0

so
h

u
u

tr
it

u
e.

ta
m

lu
at

@
g

m
ai

l.

co
m

Hồ Quốc 

Tâm, Hồ Thị 

Kiều Thanh

Hồ Thị Kiều Thanh 1 x x

248
Công ty TNHH Ipcells 

& Cộng sự

IPCELLS & 

ASSOCIATES 

COMPANY LIMITED

IPCELLS & 

ASSOCIATES 

CO., LTD.,

Tầng 4, Số 229 đƣờng 

Quang Trung, phƣờng 

Quang Trung, quận Hà 

Đông, Tp. Hà Nội

9
1

2
0

8
7

7
4

4

ru
b

b
y

@
ip

ce
ll

s.
co

m

Nguyễn Ngọc 

Hà
Nguyễn Ngọc Hà 1 x x

249
Công ty TNHH SHTT 

IPHOUSE & Cộng sự 

IPHOUSE AND 

ASSOCIATES 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

IPHOUSE & 

ASSOCIATES

Số 3 Hẻm 211/54/12, 

đƣờng Bát Khối, 

phƣờng Long Biên, 

quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội

0
-9

4
3

2
2

4
9

7
6

w
in

ip
.v

n

n
g

u
y

en
h

u
y

1
7

0
4

2
8

@
g

m
ai

l.
c

o
m Nguyễn 

Quang Huy
Vũ Thị Yến 1 Vũ Thị Yến x x

250
Công ty cổ phần Tƣ 

vấn và Đầu tƣ công 

nghệ IPS

IPS TECHNOLOGY 

INVESTMENT AND 

CONSULTING 

JOINT STOCK 

COMPANY

Số 28 Long Khánh 7, 

khu đô thị Vinhomes 

Thăng Long, xã An 

Khánh, huyện Hoài 

Đức, Thành phố Hà 

Nội 0
-9

4
9

8
6

6
0

1
1

Bùi Anh Vũ Nguyễn Toàn Thắng 1 Nguyễn Toàn Thắng x x

251
Công ty cổ phần FAS 

INVEST

FAS INVEST JOINT 

STOCK COMPANY
FAS INVEST JSC

Số 21 Nguyễn Gia 

Thiều, phƣờng 06, 

quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh

Đoàn Thị Hải 

Ninh
Đoàn Thị Hải Ninh 2 Bùi Ngọc Hiền x x

252
Công ty Luật TNHH 

Tuệ Lâm

TUE LAM LAW 

FIRM

Số 17, ngõ 27, phố 

Hoàng Nhƣ Tiếp, 

phƣờng Bồ Đề, quận 

Long Biên, TP. Hà Nội

8
4

.6
2

9
6

4
8

1
5

8
4
.3

8
7
2
1
2
5
2

k
h

ie
m
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at

@
g

m
ai

l.
co

m

Nguyễn Ngọc 

Khiêm
Điêu Ngọc Tuấn 1 Điêu Ngọc Tuấn x x

Phòng 301, tầng 

3, số 64 Yên 

lãng, phường 

Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

253
Công ty Luật TNHH 

T2H

T2H LIMITED 

LIABILITY LAW 

COMPANY

G4-4A, tập thể 708, xã 

Liên Ninh, huyện 

Thanh trì, Tp. Hà Nội

9
8

9
6

5
6

6
8

2

h
u

o
n

g
le

b
k

h
n

@
g

m
ai

l.
co

m

Lê Thị Thu 

Hương
Lê Thị Thu Hương 1 x x

254
Công ty TNHH Tƣ vấn 

Đầu tƣ và SHTT 

ICONSULT

ICONSULT 

INVESTMENT 

CONSULTANCY 

AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

Số 18 ngõ 46 phố 

Ngọc Hà, phƣờng Đội 

Cấn, quận Ba Đình, 

Tp. Hà Nội

0
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6
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3
3

1
9

h
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ie

p
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y
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o
o

.c
o

m

Mai Thị 

Hồng Điệp
x x

255
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ APTA & 

Đồng sự

APTA & 

ASSOCIATES 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

APTA & 

ASSOCIATES 

CO., LTD.

Tầng 12, tòa nhà 

Licogi 13, số 164 

Khuất Duy Tiến, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

8
6

5
5

4
7

9
7

4

0
2
4
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2
3
2
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0
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1

a
p

ta
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Hoàng 

Hương Giang
Bùi Văn Hôm 1 Bùi Văn Hôm x x

256
CÔNG TY TNHH 

ASOKA LAW & 

PARTNERS

ASOKA LAW & 

PARTNERS 

COMPANY LIMITED

ASOKA LAW & 

PARTNERS 

CO.,LTD

Số 18, ngõ 143 phố 

Trung Kính, phƣờng 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội 0
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Dương Nữ 

Cẩm Tâm

Bùi Vũ Thiên 

Hương
1 Bùi Vũ Thiên Hương x x

257
Công ty TNHH Tƣ vấn 

NYVN

NYVN COUNSEL 

COMPANY LIMITED
NYVN CO., LTD.

Phòng 828, tầng 8, 

Tòa nhà Giang Vo 

Lake View, D10 Giảng 

Võ, phƣờng Giảng Võ, 

quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội

Lê Na Đoàn Phương Thảo 1 Đoàn Phương Thảo x x

258
Công ty Luật TNHH 

Quốc tế ICT

ICT LAW 

INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

Số 28 ngõ 191 đƣờng 

Giáp Bát, phƣờng Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội
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Trần Anh 

Huy
Vũ Thị Hải Vân 1 Vũ Thị Hải Vân x x

Số 3-B1, dự án 

Khu nhà ở 

phường Xuân 

Tảo, tổ dân phố 

số 5, phường 

Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà 

Nội
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

259
Công ty Luật TNHH 

Khôi Ngọc

KHOI NGOC LAW 

COMPANY LIMITED

Số 14 A hẻm 462/35/1 

đƣờng Bƣởi, phƣờng 

Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, Hà Nội
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Nguyễn Thị 

Lan Anh

Nguyễn Thị Lan 

Anh
1 Nguyễn Thị Lan Anh x x

260
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ ANLIS Việt 

Nam

ANLIS  

INTELLECTUAL 

PROPERTY VIET 

NAM COMPANY 

LIMITED

ANLIS IP CO., 

LTD.

Số 151, ngõ 254 Minh 

Khai, phƣờng Mai 

Động, quận Hoàng  

Mai, Tp. Hà Nội

Hoàng Duy 

Anh

Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Lê Minh 

Thuận

2
Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Lê Minh Thuận
x x

261
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Sở hữu trí tuệ 

IPAC 

IPAC 

INTELLECTUAL 

PROPERTY

CONSULTANCY 

JOINT STOCK 

COMPANY

IPAC IP.,JSC

17-LK3, khu nhà ở 90 

Nguyễn Tuân, số 90 

đƣờng Nguyễn Tuân, 

phƣờng Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 0
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Nguyễn Thị 

Hải Anh
Nguyễn Thị Hải Anh 1 Nguyễn Thị Hải Anh x x

262
Công ty Luật TNHH 

Rouse Việt Nam

Phòng 1003, tầng 10, 

tòa nhà Doji, số 81-85 

Hàm Nghi, phƣờng 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 0
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Vũ Thị Hồng 

Yến

Vũ Thị Kim Dung, 

Nguyễn Duy Khánh
3

Vũ Thị Kim Dung, 

Nguyễn Duy Khánh
x x

Tầng 29, Tháp 

Tây, toà nhà 

Lotte Center Hà 

Nội, 54 Liễu 

Giai, phường 

Cống Vị, quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội

263
Công ty TNHH Tƣ vấn 

HDS 

HDS ADVISORY 

COMPANY LIMITED

HDS ADVISORY 

CO.,LTD

Tầng 4 số 169 Nguyễn 

Ngọc Vũ, phƣờng 

Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội

Đoàn Minh 

Đức

Vũ Thị Nguyệt Nga, 

Đoàn Minh Đức (1)
2

Vũ Thị Nguyệt Nga, 

Đoàn Minh Đức (1)
x x

264
Công ty TNHH Tư vấn 

sở hữu trí tuệ 

IPFlame

IPFLAME 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

IPFLAME CO.,LTD

Tầng 2, tháp C, tòa 

nhà Udic Complex 

Hoàng Đạo Thúy, 

phƣờng Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội 0
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4
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7
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0
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w
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Trương Văn 

Toàn

Trương Văn Toàn, 

Đào Yến Hoa
2 Đoàn Thu Hồng x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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o
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a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
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a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n
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ư

ờ
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n

Người đại diện theo 

ủy quyền

265
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ Sethaco

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SETHACO CO.,LTD

SETHACO IP 

CO.,LTD

482-484 Phạm Thái 

Bƣờng, Phú Mỹ Hƣng, 

phƣờng Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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Nguyễn Thái 

Nhân
Bùi Thị Lệ Hằng 1 Bùi Thị Lệ Hằng x x

266
Công ty TNHH Sở 

hữu trí tuệ và Công 

nghệ Tuệ Phong

TUE PHONG 

INTELLECTUAL 

PROPERTY & 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

TUE PHONG 

IP&TECH 

CO.,LTD

Nhà số 1A, ngách 

3/29, phố Phạm Tuấn 

Tài, tổ 2, phƣờng Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội

Hà Nam 

Trung
Hà Nam Trung 1 x x

267
Công ty TNHH Khang 

Luật

KHANG LAW 

COMPANY LIMITED
KHANGLAW

A426OT01, tầng 26, 

tòa A4, Vinhomes 

Golden River, số 2 Tôn 

Đức Thắng, phƣờng 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Lê Thị Lệ 

Quyên

Trương Quốc Việt, 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương (1)

2

Trương Quốc Việt, 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương (1)

x x

268
Công ty Luật TNHH 

ZILHN (Việt Nam)

ZILHN (VIET NAM) 

LIMITED
ZILHN

Phòng B21A, tầng 4, 

tòa nhà Times Tower, 

số 35 Lê Văn Lƣơng, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

Lý Thanh 

Hiền
Nguyễn Trần Hùng 1 Nguyễn Trần Hùng x x

269
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

270
Công ty TNHH Dịch 

thuật sáng chế 

PROINVEN

PROINVEN 

COMPANY LIMITED

PROINVEN 

CO.,LTD

Tổ 2, ngõ 2 Cầu Bƣơu, 

đƣờng Phan Trọng 

Tuệ, xã Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

Bùi Thị 

Phương Lan
Lê Vũ Lâm 1 Lê Vũ Lâm x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

271
CÔNG TY TNHH 

QUẢN TRỊ TÀI SẢN 

TRÍ TUỆ VIHABRAND

VIHABRAND 

INTELLECT 

PROPERTY 

MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

VIHABRAND 

CO.,LTD

Số 20/1/6 Đặng Thùy 

Trâm, Phƣờng 13, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Nguyễn Việt 

Hà
Nguyễn Thị Minh 1 Nguyễn Thị Minh x x

272
CÔNG TY LUẬT 

TNHH WINLAW
WIN LAW FIRM

Số 20 ngách 1/48  ngõ 

1, phố Phạm Tuấn Tài, 

phƣờng Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

 (
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Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
Trịnh Thị Mai Nga 1 Trịnh Thị Mai Nga x x

273
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

274
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

275
CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

KASS VIỆT NAM

KASS VIETNAM 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SERVICES 

COMPANY LIMITED

KASS VIETNAM 

CO.,LTD

Tầng 7, số 60 Nguyễn 

Văn Thủ, phƣờng Đa 

Kao, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Nguyễn Thị 

Ngọc Lụa
Nguyễn Thùy Linh 1 Nguyễn Thùy Linh x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n
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ư

ờ
i 

đ
ạ
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d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

276
CÔNG TY LUẬT 

TNHH APOLAT 

LEGAL

APOLAT LEGAL

Tầng 6, 56 Nguyễn 

Đình Chiểu, phƣờng 

Đa Kao, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Đinh Quang 

Long
Phạm Thị Thoa 1 Phạm Thị Thoa x x

Địa chỉ VPGD 

1: 23/1/2B1 

Đường 27, 

phường Hiệp 

Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh;

Địa chỉ VPGD 

2: 505/42/14 

Quốc lộ 13, 

phường Hiệp 

Bình Phước, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh;

Địa chỉ VPGD 

3: Số 185 Vườn 

Lài, phường An 

Phú Đông, Quận 

12, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

277
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ MẶT 

TRỜI MỚI

NEWSUN 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

NEWSUN IP 

CO.,LTD

Số 10 ngõ 35/37, phố 

Nguyễn An Ninh, 

phƣờng Tƣơng

Mai, quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội
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Nguyễn 

Thanh Quang

Nguyễn Thanh 

Quang
1 x x

278
VĂN PHÕNG LUẬT 

SƢ D VÀ T
D & T LAW OFFICE

Căn hộ A-5-71, tầng 5 

Officetel, RiverGate 

Residence,

151-155 Bến Vân Đồn, 

Phƣờng 06, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Lê Thị Thi Đậu Thị Đức Sáu 1 Đậu Thị Đức Sáu x x

279

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN CÔNG NGHỆ VÀ 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP 

GROUP

TECHNOLOGY 

CONSULTING AND 

INTELLECTUAL 

PROPERTY IP 

GROUP COMPANY 

LIMITED

IP GROUP 

CO.,LTD

129/15 Bình Thới, 

Phƣờng 11, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Ngô Đắc 

Thuần
Trần Đức Hà 1 Trần Đức Hà x x

280
CÔNG TY TNHH 

ADASTRA IP (VIỆT 

NAM)

ADASTRA IP 

(VIETNAM) 

COMPANY LIMITED

ADASTRA IP 

(VIETNAM) 

CO.,LTD

Số nhà 4, ngách 

165/36, phố Khƣơng 

Thƣợng, phƣờng

Khƣơng Thƣợng, quận 

Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội 0
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6
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m Nguyễn Thùy 

Dương
Nguyễn Quang Hiếu 1 Nguyễn Quang Hiếu x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 
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kinh doanh
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pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức
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n

Người đại diện theo 

ủy quyền
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CÔNG TY LUẬT 

TNHH AGL
AGL LAW

12/18 (tầng trệt) Đào 

Duy Anh, Phƣờng 9, 

quận Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Nguyễn Ngọc 

Anh
Nguyễn Thị Hạnh Lê 1 Nguyễn Thị Hạnh Lê x x

282
CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ KPMG

KPMG SERVICES 

COMPANY LIMITED
KPMG SERVICES

Tầng 46, Tòa tháp 

Keangnam, HaNoi 

Landmark Tower, tòa

nhà 72 tầng, lô E6, 

đường Phạm Hùng, 

Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội (+
8

4
)2

4
3

9
4

6
1

6
0

0

(+
8
4
)2

4
.3

9
4
6
1
6
0
1

h
tt

p
s/

/h
o

m
e.

k
p

m
g

/v
n

Nguyễn Công 

Ái

Bùi Thị Thanh 

Ngọc, Nguyễn Thị 

Nhật Nguyệt

2

Bùi Thị Thanh Ngọc, 

Nguyễn Thị Nhật 

Nguyệt

x x

283
CÔNG TY TNHH 

BMAX GROUP

BMAX GROUP 

COMPANY LIMITED

BMAX GROUP 

CO.,LTD

Số nhà 43, đường 

Quyết Thắng, tổ 8, 

phường Yên Nghĩa,

 quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội

0
9

8
-2

0
0

0
3

4
8

Nguyễn Thị 

Bích Hảo
Đinh Thị Thương 1 Đinh Thị Thương x x

284
CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ 

NHONHO

NHONHO 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

NHONHO

K2-17, đường Võ 

Nguyên Giáp, phường 

Phú Thứ, quận Cái 

Răng, thành phố Cần 

Thơ

0
2

9
2

-3
8

1
9

6
8

9

0
2
9
2
3
-8

1
9
6
1
9

k
et

o
an

@
n

h
o

v
n

.c
o

m
Hoàng Bá 

Nghị

Nguyễn Trung 

Thành
1 Nguyễn Trung Thành x x

285
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

286
CÔNG TY LUẬT 

TNHH TMG
TMG LAW FIRM

Tầng 2, số 2, ngõ 158 

đường Nguyễn Khánh 

Toàn, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 0
9

1
-1

3
3

0
0

5
6

w
w

w
.t

m
g

la
w

.c
o

m
.v

n

in
fo

@
tm

g
la

w
.c

o
m

.v
n

Lê Tú Mai Lê Tú Mai 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

287
CÔNG TY LUẬT 

TNHH DENTONS 

LUẬT VIỆT

DENTONS 

LUATVIET

Phòng L15-08, tầng 

15, tòa nhà Vincom 

Center, số 72 Lê 

Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

(0
2

8
) 

3
8

2
4

 8
4

4
0

3
8
2
4
 8

4
4
1

in
fo

@
lu

at
v

ie
t.

co
m

Trần Duy 

Cảnh
Đỗ Chính Đại 1 Đỗ Chính Đại x x

Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh: 

Phòng 2002, tầng 

20, tòa nhà 

Centec Tower, 72-

74 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Chi nhánh tại 

Thành phố Hà 

Nội: Phòng 03-

0A, tầng 3, khách 

sạn Pan Pacific 

Hà Nội, số 01 

đường Thanh 

Niên, phường 

Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội.

288
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN BIGPRO

BIGPRO 

CONSULTATION 

JOINT STOCK 

COMPANY

Số 16, ngõ 18, đường 

Nghĩa Lộ, phường Yên 

Nghĩa, quận

Hà Đông, Thành phố 

Hà Nội
.0

9
3

6
9

9
8

2
2

2

B
ig

p
ro

.k
e

to
a

n
@

g
m

a
il.

c
o

m Phạm Văn 

Kiện
Nguyễn Thị Thoa 1 Nguyễn Thị Thoa x x

289
CÔNG TY LUẬT 

TNHH OPIC VÀ CỘNG 

SỰ

OPIC & 

ASSOCIATES

Tầng 3, số 188 phố 

Vạn Phúc, phường 

Vạn Phúc, quận Hà

Đông, Thành phố Hà 

Nội

.0
2

4
3

7
8

8
0

2
4

8

.0
2
4
3
9
4
6
1
0
2
5

w
w

w
.o

p
ic

.c
o

m
.v

n

lu
at

su
@

o
p

ic
.c

o
m

.v
n

Nguyễn Phó 

Dũng

Nguyễn Phó Dũng 

(1)
1 x x

290
CÔNG TY LUẬT 

TNHH BDO VIỆT NAM

BDO LEGAL 

VIETNAM (Tên giao 

dịch), BDO LEGAL 

VIETNAM LLC (Tên 

bằng tiếng nƣớc 

ngoài)

Phòng 4.28, số 19-21 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 11, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh 0
9

0
3

7
6

0
1

1
5

m
g

l.
le

g
a

l@
b

d
o

.v
n

Trần Thị 

Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc 1 x x

291

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN 

SỞ HỮU CÔNG 

NGHIỆP CHÂU Á

ASIA SERVICE 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CO.,LTD

86/20 Thích Quảng 

Đức, Phường 05, 

quận Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí 

Minh

0
8

3
9

9
5

5
1

4

b
.l

an
an

h
@

ic
lo

u
d

.c
o

m

Trần Tuấn 

Huy
Bùi Thị Anh Bắc 1 Bùi Thị Anh Bắc x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

292
ĐÃ XÓA TÊN TỔ 

CHỨC

293
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ 

TRUSTIP

TRUSTIP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

TRUSTIP CO.,LTD

Tầng 2 tòa nhà Trung 

Yên 1, khu đô thị 

Trung Yên, phường 

Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội 0
9

1
-6

6
1

9
0

9
8

tr
ad

em
ar

k
@

tr
u

st
ip

.v
n

Cao Hồng 

Giang
Cao Hồng Giang 1 x x

294
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ VNNA 

& ASSOCIATES

VNNA & 

ASSOCIATES 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY LIMITED

VNNA & 

ASSOCIATES 

CO.,LTD

Số 44 phố Thạch Lỗi, 

xã Thanh Xuân, huyện 

Sóc Sơn, Thành

phố Hà Nội

0
8

6
-2

6
1

8
6

6
9

v
n

n
a

.a
s
s
o

c
ia

te
s
@

g
m

a
il.

c
o

m

Nguyễn Thị 

Huyền

Hoàng Thị Ngọc 

Mai
1 Hoàng Thị Ngọc Mai x x

No 18, liền 

kề 18-số 46 

Dọc Bún 2, 

phường La 

Khê, quận Hà 

Đông, Thành 

phố Hà Nội

295
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN ĐẦU TƢ AI IP

AI IP INVESTMENT 

CONSULTING 

COMPANY LIMITED

AI IP

284/9 Cô Bắc, phƣờng 

Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

0
9

0
8

0
9

3
1

8
8

ip
@

ai
ip

.v
n

Vũ Mạnh 

Hoàng Hải
Đào Thị Thu Hằng 1 Đào Thị Thu Hằng x x

296
CÔNG TY TNHH BUD 

& PRAIRIE

BUD & PRAIRIE 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY

BUD & PRAIRIE 

LLC

Số 2, ngõ 60, phố 

Lƣơng Ngọc Quyến, 

phƣờng Văn Quán, 

quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 0
9

8
4

0
1

8
9

8
2

b
u

d
-p

ra
ir

ie
@

b
u

d
-

p
ra

ir
ie

.c
o

m

Nguyễn Ngọc 

Thanh
Nguyễn Ngọc Thanh 1 x x

297
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ IPACES

IPACES 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

IPACES CO.,LTD

150 Phan Kế Bính, 

phƣờng Cống Vị, 

quận Ba Đình, Thành

phố Hà Nội
Hoàng Thị Bích 

Ngọc
1

Hoàng Thị Bích 

Ngọc
x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

298
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN LUẬT SỞ HỮU 

TRÍ TUỆ WINCO

WINCO 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW 

CONSULTING 

COMPANY LIMITED

WINCO IP LAW

Số 20 ngách 1/48 ngõ 

1, phố Phạm Tuấn 

Tài, phƣờng Dịch

Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 

Nội

0
2

4
-2

2
1

2
5

8
5

1

w
in

c
o

v
n

@
g

m
a

il.
c
o

m

Lê Hoàng 

Ly, Lê Xuân 

Báu

Lã Hữu Đa 1 Lã Hữu Đa x x

299
CÔNG TY TNHH 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG

DIEM TUA VANG 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW 

COMPANY LIMITED

IPDTV CO.,LTD

364/75 Thoại Ngọc 

Hầu, phƣờng Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

0
9

4
6

6
6

6
8

1
9

ip
@

d
ie

m
tu

av
an

g.
co

m

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
1 x x

300
CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV V-IP & 

CỘNG SỰ

V-IP LAW 

OFFICE/V-IP LAW 

COMPANY LIMITED

V-IP LAW 

CO.,LTD

Số 134, đƣờng Phạm 

Văn Đồng, phƣờng 

Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội

0
9

1
3

5
8

4
7

6
7

le
ga

l@
v

-i
p

.c
o

m
.v

n

Nguyễn Văn 

Giáp
Nguyễn Văn Giáp 1 x x

301

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN VÀ PHÁT TRIỂN 

THƢƠNG HIỆU AMC 

VIỆT NAM

AMC VIET NAM 

BRAND 

DEVELOPMENT 

AND 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED

Số 7, ngách 85/1, ngõ 

85,  phố Định Công 

Thƣợng, phƣờng 

Định Công, quận 

Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội

0
9

4
9

9
9

9
1

9
6

 –
 

0
9

1
3

3
1

9
7

2
9

b
a

.a
m

c
v
ie

tn
a

m
@

g
m

a
i

l.
c
o

m Nguyễn Văn 

Ba
Nguyễn Bá Hội 1 Nguyễn Bá Hội x x

Phòng 308, 

tầng 3, tòa 

nhà số 14 

Pháo Đài 

Láng, 

phường Láng 

Thượng, 

quận Đống 

Đa, Thành 

phố Hà Nội

302
CÔNG TY LUẬT 

TNHH INVENMARK

Số 44 Trƣơng Hán 

Siêu, Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, quận

Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội

0
2

4
.3

9
4

3
1

5
6

6

lu
a

ti
n

v
e

n
m

a
rk

@
g

m
a

il.

c
o

m Lê Xuân 

Thảo
Lê Xuân Thảo 1 x x

303
CÔNG TY LUẬT 

TNHH LEGOS

LEGOS LAW 

CO.,LTD
LEGOS LAW

23LK3D1 khu tái định 

cƣ – khu đô thị mới 

Mỗ Lao, 

phƣờng Mộ Lao, quận 

Hà Đông, Thành phố 

Hà Nội 0
9

8
1

2
4

1
9

4
6

le
g

o
s
la

w
v
n

@
g

m
a

il.
c
o

m

Nguyễn Duy 

Khánh

Bùi Minh Tâm, 

Nguyễn Duy Khánh 

(1)

2 Bùi Minh Tâm x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

304
CÔNG TY TNHH DCD 

VÀ CỘNG SỰ

DCD AND 

PARTNERS 

COMPANY 

LIMITED

DCD & 

PARTNERS

BO-1008, tầng 10, 

Tháp B Hongkong 

Tower, số 243A Đê 

La Thành, phƣờng 

Láng Thƣợng, quận 

Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội 0
9

0
4

3
0

4
9

1
2

T
ri

n
h

.t
ra

n
@

d
c
d

p
a

rt
n

e

rs
.c

o
m

.v
n

Trần Thị 

Trinh
Trần Thị Trinh 1 x x

305
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ICHECK

ICHECK JOINT 

STOCK 

COMPANY

ICHECK.,JSC

Tầng 12 tòa nhà 

Diamond Flower, số 

48 Lê Văn Lƣơng, 

khu đô thị mới N1, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 0
9

0
2

1
9

5
4

8
8

 –
 

0
9

7
7

5
9

2
2

1
3

m
in

h
lq

@
ic

h
e

c
k
.c

o
m

.v

n Vũ Thế Tuấn Lê Quang Minh 1 Lê Quang Minh x x

306

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN VÀ DỊCH VỤ SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ ASIA 

PACIFIC

ASIA PACIFIC 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

SERVICE AND 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED

ASIPAC 

CO.,LTD

60 Nguyễn Đình 

Chiểu, phƣờng Đa 

Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0
9

1
6

9
7

2
7

7
7

v
m

d
u

c
@

a
s
ip

a
c
.c

o
m

.v

n Võ Minh Đức
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
1

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
x x

307
CÔNG TY LUẬT 

TNHH NAM ANH 

INTERLEGAL

NAM ANH 

INTERLEGAL

Số 14 Lê Trực, 

phƣờng Điện Biên, 

quận Ba Đình, Thành

phố Hà Nội

0
8

3
4

5
6

6
6

8
8

c
o

n
ta

c
t@

n
a

m
a

n
h

.l
e

g

a
l Nguyễn 

Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh 

(1)
1 x x

Tầng 9, toà nhà 

3D, số 3 Duy 

Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà 

Nội

308
CÔNG TY LUẬT 

TNHH KIM MÃ

GOLDEN HORSE 

LAW FIRM

Số 24C, ngách 

211/237 phố Khƣơng 

Trung, phƣờng

Khƣơng Trung, quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội

0
9

4
4

0
1

5
7

8
9

in
fo

@
lu

a
tk

im
m

a
.v

n

Nguyễn 

Hương 

Quỳnh

Nguyễn Hương 

Quỳnh (1)
1 x x

309
CÔNG TY TNHH 

INPEC

INPEC 

COMPANY 

LIMITED

INPEC

Số 165 lô C4 KĐT Đại 

Kim - Định Công, 

phƣờng Đại Kim,

quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội

0
9

4
4

5
5

5
3

6
3

in
p

e
c
ip

@
g

m
a

il.
c
o

m

Trần Văn 

Thuấn
Bùi Thị Hiền (1) 1 Bùi Thị Hiền (1) x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

310
CÔNG TY LUẬT 

TNHH TUỆ THÀNH

WISDOM 

PROSPERITY 

LAW FIRM

Tầng 1, LK 1-3 (C03) - 

Khu nhà ở Trúc Khê, 

số 58 phố

Trúc Khê, phƣờng 

Láng Hạ, quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội 0
9

4
5

9
7

5
8

5
5

tu
e

th
a

n
h

la
w

@
g

m
a

il.
c
o

m

Đàm Thùy 

Dương

Đàm Thùy Dương 

(1)
1 x x

311
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ TAGA

TAGA 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY 

LIMITED

TAGA IP 

CO.,LTD

Số 12 ngõ 203 đƣờng 

Hữu Hƣng, phƣờng 

Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà 

Nội 0
3

3
6

5
7

1
6

1
8

lu
a

tt
a

g
a

@
g

m
a

il.
c
o

m

Nguyễn Thị 

Giang

Nguyễn Thị Giang 

(1)
1

Nguyễn Thị Giang 

(1)
x x

312
VĂN PHÕNG LUẬT 

SƢ DƢƠNG CÔNG

VPLS DƢƠNG 

CÔNG/DUONG 

CONG LAW FIRM

DCLF

Số 59a, ngách 58/23 

phố Trần Bình, tổ 24, 

phƣờng Mai

Dịch, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

0
8

6
7

6
7

8
0

6
6

v
a

n
p

h
o

n
g

lu
a

ts
u

d
u

o
n

g

c
o

n
g

@
g

m
a

il.
c
o

m

Dương Văn 

Công

Dương Văn Công 

(1)
1 x x

313
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN DƢƠNG TRÍ

DUONG TRI 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED

DUONG TRI 

CONSULTING 

CO.,LTD

Số 82 phố Trịnh Đình 

Cửu, phƣờng Định 

Công, quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội

Công, phƣờng Định 

Công, quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 0
9

3
4

5
5

4
6

2
2

lu
a

td
u

o
n

g
tr

i@
g

m
a

il.
c
o

m
Đỗ Đức 

Phong
Phạm Đình Tú (1) 1 Phạm Đình Tú (1) x x

314
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ WEFLY

WEFLY 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY 

LIMITED

WEFLY IP 

CO.,LTD

Tầng 3, số 369 đƣờng 

Nguyễn Trãi, phƣờng 

Thanh Xuân

Trung, quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 0
3

5
3

5
0

6
5

2
2

w
e
fl
y
ip

@
g

m
a

il.
c
o

m

Vũ Thị Liệu Bùi Thị Bích (1) 1 Bùi Thị Bích (1) x x

315
CÔNG TY LUẬT 

TNHH STANDARD

STANDARD LAW 

FIRM

STANDARD 

LAW FIRM

Tầng 2, số 40, ngõ 38, 

phố Phúc Xá, phƣờng 

Phúc Xá, quận

Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội

0
9

1
2

3
8

3
2

8
3

n
g

h
ia

@
s
ta

n
d

a
rd

la
w

.v

n

Nguyễn Đình 

Nghĩa

Nguyễn Đình Nghĩa 

(1)
1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

316
CÔNG TY LUẬT 

TNHH STARLAW

CÔNG TY LUẬT 

STARLAW/STAR

LAW LAW 

COMPANY 

LIMITED

STARLAW

Tầng 5, số 619 đƣờng 

Nguyễn Trãi, phƣờng 

Thanh Xuân

Nam, quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 0
9

6
6

8
5

9
3

9
4

lu
a

ts
ta

rl
a
w

s
h

tt
@

g
m

a
il

.c
o

m

Tạ Thị An Tạ Thị An (1) 1 x x

317
CÔNG TY LUẬT 

TNHH VILAW

VILAW 

COMPANY 

LIMITED

VILAW

Phòng 611, tầng 6 toà 

nhà Việt Á, số 9 phố 

Duy Tân,

phƣờng Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 0
9

8
5

0
3

4
0

6
8

lu
a

ts
u

v
ila

w
@

g
m

a
il.

c
o

m

Hồ Diên 

trung
Hồ Diên Trung (1) 1 x x

318
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN VÀ DỊCH VỤ 

LUẬT TÂM AN

TAM AN LAW 

CONSULTING 

AND SERVICE 

COMPANY 

LIMITED

TAM AN LAW 

CO., LTD

Số 161 Yên Lãng, 

phƣờng Thịnh Quang, 

quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội

0
9

4
1

1
3

3
6

9
9

lu
a

tt
a

m
a

n
@

g
m

a
il.

c
o

m

Lương Tuấn 

Anh
Lương Tuấn Anh (1) 1 x x

319
CÔNG TY LUẬT 

TNHH AN

AN LAW LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY

AN LAW

Tầng 15, P.1508, toà 

nhà Vincom Center, số 

72 Lê Thánh

Tôn, phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 0
9

0
6

8
3

6
6

1
6

w
w

w
.a

n
la

w
.v

n

th
in

h
.l
e

@
a

n
la

w
.v

n
Lê Lý Quang 

Phục

Lê Lý Quang Thịnh 

(1)
1

Lê Lý Quang Thịnh 

(1)
x x

320
CÔNG TY TNHH 

PHÁP LÝ RIWAY

RIWAY LEGAL 

COMPANY 

LIMITED

RIWAY LEGAL

Tầng 3, toà nhà TSA, 

169/1 Võ Thị Sáu, 

Phƣờng Võ Thị Sáu,

Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0
9

6
2

6
1

0
3

6
0

w
w

w
.p

h
a

p
ly

ri
w

a
y
.c

o
m

ri
w

a
y
le

g
a

l@
g

m
a

il.
c
o

m

Trần Thị 

Huyền Trân

Trần Thị Huyền 

Trân (1)
1 x x

321
CÔNG TY LUẬT 

TNHH HH PARTNERS

CÔNG TY LUẬT 

TNHH HH 

PARTNERS/HH 

PARTNERS LAW 

FIRM

HH PARTNERS

Tầng 12A, toà nhà 

Sao Mai, số 19 Lê Văn 

Lƣơng, phƣờng

Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội 0
9

7
6

8
5

6
5

3
9

th
a

n
h

h
u

o
n

g
.l
a

w
1
9

4
@

g
m

a
il.

c
o

m

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương

Nguyễn Thị Thanh 

Hương (1)
1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

322
CÔNG TY LUẬT 

TNHH LÊ GIA VIỆT

LE GIA VIET 

LAW FIRM

Số 70 ngõ Núi Trúc, 

phố Giang Văn Minh, 

phƣờng Kim

Mã, quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội

0
9

7
6

7
7

5
8

5
8

lu
a

tl
e

g
ia

v
ie

t@
g

m
a

il.
c

o
m Lê Văn Quý Lê Văn Quý (1) 1 x x

323
CÔNG TY TNHH ANH 

QUÂN JURIS 

DOCTOR

ANH QUAN 

JURIS DOCTOR 

COMPANY 

LIMITED

ANH QUAN 

JURIS DOCTOR

Tầng 8, tòa nhà Nam 

Giao, 261-263 Phan 

Xích Long, Phƣờng

02, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
9

0
2

7
5

5
3

0
4

la
w

y
e

r.
h

o
tr

a
n

h
u

n
g

@
g

m
a

il.
c
o

m

Hồ Trần 

Hưng

Hồ Trần Hưng (1), 

Phan Thị Tuyết Mai 

(1)

2
 Phan Thị Tuyết Mai 

(1)
x x

324
CÔNG TY CỔ PHẦN 

MONDAY VIETNAM

MONDAY 

VIETNAM JOINT 

STOCK 

COMPANY

MONDAY 

VIETNAM.,JSC

68 Nguyễn Huệ, 

phƣờng Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0
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2
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7
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9
9

w
w

w
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o
n

d
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y
v
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a

m
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s
h
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m
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n
d

a
y
v
ie
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a

m
.

c
o

m Nhan Thị 

Mai Luyến

Nhan Thị Mai 

Luyến (1)
1 x x

325
VĂN PHÕNG LUẬT 

SƢ HOÀNG ANH SƠN

HOANG ANH 

SON LAW 

OFFICE

VPLS HOÀNG 

ANH SƠN

163 Tuệ Tĩnh, 

Phƣờng 12, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

0
2

8
3

5
0

3
9

1
6

3
/0

2
8

6

2
6

1
7

1
0

0

lu
a
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u

h
o

a
n

g
a

n
h

s
o

n
@

g
m

a
il.

c
o

m
/v

p
ls

h
o

a
n

g
a

Hoàng Anh 

Sơn
Hoàng Anh Sơn (1) 1 x x

Phòng 11, tầng 

1, số 490 Phạm 

Thái Bường, 

phường Tân 

Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

326

CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KHÁNH AN 

PHÁT

KHANH AN 

PHAT LAW FIRM

Tầng 5, tòa nhà 

Savista Realty, số 

400/8A Ung Văn 

Khiêm, Phƣờng 25, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
9

0
6

6
0

5
1

1
9

c
o

n
g

ty
lu

a
tk

h
a

n
h

a
n

p
h

a
t@

g
m

a
il.

c
o

m

Phạm Quốc 

Khánh

Phạm Quốc Khánh 

(1)
1 x x

Địa chỉ chi 

nhánh tại thành 

phố Đà Nẵng: 

Tầng 3, phòng 

3.13, tòa nhà 

Danabook, 76-

78 Bạch Đằng, 

phường Hải 

Châu, quận Hải 

Châu, thành phố 

Đà Nẵng.Địa chỉ 

chi nhánh tại 

tỉnh Gia Lai: 38 

Lý Thái Tổ, 

phường Diên 

Hồng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai.
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

327
CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TTP BENGOSHI

TTP BENGOSHI

Tầng 2, tòa nhà 

Vitranco Building, 1A-

A1 Thái Thịnh, phƣờng

Láng Hạ, quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội
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w
w

w
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w

.c
o

m

Nguyễn Đức 

Tĩnh

Nguyễn Đức Tĩnh 

(1)
1 x x

Phòng A02 tầng 

14 tòa nhà HM 

Town, 412 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường 5, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

328
CÔNG TY LUẬT 

TNHH TUỆ VINH 

APTLAW

APTLAW

Tổ 30, phƣờng Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

0
9

0
4

9
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4
5

5
8

in
fo

@
a

p
tl
a

w
.v

n

Phạm Thị 

Thùy Dương

Phạm Thị Thùy 

Dương (1)
1 x x

329
CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FAMIK

FAMIK LAW 

COMPANY 

LIMITED

P12A01, tháp B, tòa 

nhà Hong Kong 

Tower, số 243A Đê La

Thành, phƣờng Láng 

Thƣợng, quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

0
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9
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w
w

w
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c
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m

Nguyễn Thị 

Vân Hà

Phạm Thị Kiều 

Hưng (1)
1

Phạm Thị Kiều 

Hưng (1)
x x
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CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SUNTRUST

CÔNG TY LUẬT 

TNHH 

SUNTRUST/SUN

TRUST LAW 

FIRM LIMITED

SUNTRUST 

LAW FIRM

Tầng 1, số 5, ngõ 238 

Thụy Khuê, phƣờng 

Thụy Khuê, quận

Tây Hồ, Thành phố Hà 

Nội

0
8

2
8

6
3

9
3

6
8

w
w

w
.s

u
n

tr
u

s
t.

v
n
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v
n

Nguyễn Văn 

Minh

Chu Thị Kim Huệ 

(1)
1 Chu Thị Kim Huệ (1) x x
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CÔNG TY LUẬT 

TNHH AZLAW VIỆT 

NAM

AZLAW

Tổ dân phố số 14, 

phƣờng Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, Thành

phố Hà Nội
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Nguyễn Tiến 

Đạt
Nguyễn Tiến Đạt (1) 1 x x

332
CÔNG TY TNHH 

LUẬT AMS

AMSLAW 

COMPANY 

LIMITED

AMSLAW 

CO.,LTD

Số 26 ngõ 221 Doãn 

Kế Thiện, phƣờng Mai 

Dịch, quận Cầu

Giấy, Thành phố Hà 

Nội
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Phạm Thị 

Nhung
Phạm Thị Nhung (1) 1 Phạm Thị Nhung (1) x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

333
CÔNG TY LUẬT 

TNHH INTECO

INTECO - LEGAL 

PRACTICE

Tầng 2, tòa nhà số 02 

lô 4, khu 4.1CC tuyến 

Láng Hạ - Thanh

Xuân, phƣờng Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội
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v
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Hà Huy 

Phong
Hà Huy Phong (1) 1 x x

334
CÔNG TY LUẬT 

TNHH POCO

Số 93 phố Trần Đại 

Nghĩa, phƣờng Bách 

Khoa, Quận Hai

Bà Trƣng, Thành phố 

Hà Nội
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m

Nguyễn Lê 

Quang

Phạm Thị Phương 

Anh (1)
1

Phạm Thị Phương 

Anh (1)
x x
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CÔNG TY LUẬT 

TNHH TƢ VẤN PHÁP 

LUẬT QUỐC GIA 

VIỆT NAM

VIETNAM 

NATIONAL LAW 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED

85 (tầng 2) Hoàng Sa, 

phƣờng Đa Kao, Quận 

1, Thành phố

Hồ Chí Minh

0
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5
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4

d
iu
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y
@

q
u

o
c
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t.

v
n

Trần Hoàng 

Luân
Trần Dịu My (1) 1 Trần Dịu My (1) x x
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CÔNG TY LUẬT 

TNHH TRÍ MINH
ATM LAW FIRM

Tầng 5, tòa nhà 

Việt/Viet Tower, số 1 

phố Thái Hà, phƣờng

Trung Liệt, quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

0
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6
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o

n
ta

c
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Nguyễn 

Minh Anh

Nguyễn Văn Trung 

(1), Tưởng Hữu 

Long (1)

2

Nguyễn Văn Trung 

(1), Tưởng Hữu 

Long (1)

x x

Lầu 11, tòa nhà 

Vimedimex, số 

246 Cống 

Quỳnh, Phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

337
CÔNG TY LUẬT 

TNHH VĨNH NHẤT

EVER ONE LAW 

FIRM

23 (tầng 3) Ni sƣ 

Huỳnh Liên, Phƣờng 

10, quận Tân Bình,

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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Dương Minh 

Hòa
Đoàn Tấn Đạt (1) 1 Đoàn Tấn Đạt (1) x x

338
CÔNG TY TNHH 

KINH BẮC VÀ CỘNG 

SỰ

KINH BAC & 

PARTNERS 

LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY

KIBLAF LLC

Số 39 phố Lò Sũ, 

Phƣờng Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội
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Phạm Minh 

Tuấn
Phạm Minh Tuấn (1) 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

339
CÔNG TY LUẬT 

TNHH DANH TIẾNG

CÔNG TY LUẬT 

DANH TIẾNG

Tầng 3, số 372 Lê Văn 

Sỹ, Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
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c
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m

Nguyễn Hữu 

Tiếng

Nguyễn Hữu Tiếng 

(1)
1 x x

Tầng 2, số 62 

Nguyễn Bá 

Tuyển, Phường 

12, quận Tân 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

340
CÔNG TY TNHH 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ INVESTIP

INVESTIP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW 

COMPANY 

LIMITED

INVESTIP IP 

LAW CO.,LTD

Tầng 5, tòa nhà 

Charmvit Tower, 117 

Trần Duy Hƣng, 

phƣờng Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội 0
9

1
4

8
3

9
1

1
8

in
fo

@
in

v
e

s
ti
p

.v
n

Nguyễn Tài 

Long

Nguyễn Đức Thắng, 

Nguyễn Trọng Tú
1 Nguyễn Trọng Tú x x

341

CÔNG TY LUẬT 

TNHH HERMAN, 

HENRY & DOMINIC 

(EZLAW)

HERMAN, 

HENRY & 

DOMINIC 

(EZLAW) LLC

THE EZLAW 

FIRM

Tầng 3, số 87, phố 

Nguyễn Thái Học, 

phƣờng Văn Miếu, 

quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội
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Trần Đức 

Hoàng

Huỳnh Thanh Thịnh 

(1)
1

Huỳnh Thanh Thịnh 

(1)
x x

Căn hộ số 

A243OT08, tầng 

43, tòa A2, 

Vinhomes 

Golden River, số 

2 Tôn Đức 

Thắng, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

342
CÔNG TY TNHH TẬP 

ĐOÀN QUỐC TẾ MAZ

MAZ 

INTERNATIONAL 

COPORATION 

COMPANY 

LIMITED

Số 430 đƣờng Đê La 

Thành, phƣờng Ô 

Chợ Dừa, quận Đống

Đa, Thành phố Hà Nội
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Đặng Đình 

Ngọc, Phạm 

Thị Quỳnh 

Loan

Đặng Đình Ngọc 

(1), Phạm Thị 

Quỳnh Loan (1)

2 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

343
CÔNG TY LUẬT 

TNHH NGỌC PHÖ
NP LAW FIRM

Phòng 9, tầng 8, số 

123 Lý Chính Thắng, 

Phƣờng Võ Thị Sáu,

Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh 0
9

1
3

4
4

9
9

6
8

p
h

u
.n

g
u

y
e

n
@

n
p

la
w

.v
n

Nguyễn Ngọc 

Phú

Nguyễn Ngọc Phú 

(1)
1 x x

Địa chỉ chi 

nhánh tại tỉnh 

Khánh Hòa: Lô 

số STH 35B.20, 

đường 1B, khu 

đô thị mới Lê 

Hồng Phong II, 

phường Phước 

Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa; Địa 

chỉ chi nhánh tại 

tỉnh Bến Tre: Số 

3C2 Đại lộ Đồng 

Khởi, phường 

Phú Khương, 

thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến 

Tre; Địa chỉ chi 

nhánh tại tỉnh 

Lâm Đồng: 266 

Hai Bà Trưng, 

Phường 6, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

344
CÔNG TY TNHH 

LUẬT OS

OS LAW 

COMPANY 

LIMITED

OS LAW 

CO.,LTD

D24-TT9, Khu đô thị 

mới Xuân Phƣơng, 

phƣờng Xuân 

Phƣơng, quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 0
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Ngọc Diệp

Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp (1)
1 x x

345
CÔNG TY TNHH 

POTEKYU LAW 

EXPRESS

POTEKYU LAW 

EXPRESS 

LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY

POTEKYU LAW 

EXPRESS LLC

72 Đƣờng số 36, Khu 

đô thị Vạn Phúc, Khu 

phố 5, phƣờng

Hiệp Bình Phƣớc, 

thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
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8

2
2

2
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9
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y
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.c
o

m

Nguyễn Văn 

Doanh

Nguyễn Văn Doanh 

(1)
1 x x

346
CÔNG TY LUẬT 

TNHH VT LAW
VT LAW

Số 20, ngách 71, ngõ 

50 phố Mễ Trì 

Thƣợng, phƣờng Mễ 

Trì,

quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 0
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8
5

3
3

0
3

0
3
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@
v
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a

w
.c

o
m

.v
n

Tô Hoàng 

Phúc
Tô Hoàng Phúc (1) 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

347
CÔNG TY LUẬT 

TNHH ĐÔNG NGHĨA

LUẬT ĐÔNG 

NGHĨA/DONG 

NGHIA LAW FIRM

DGNH LAW 

FIRM

Thửa đất số 205, Yên 

Lộ, phƣờng Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội
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Bùi Công 

Dũng
Bùi Công Dũng (1) 1 x x

348
CÔNG TY LUẬT 

TNHH LAWPRO
LAWPRO LTD

Tầng 4, tòa nhà IC, số 

82 phố Duy Tân, 

phƣờng Dịch Vọng

Hậu, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

0
9

3
6

7
7

9
7

9
9

k
e

to
a

n
@

la
w
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n

Đỗ Quang 

Hưng
Đỗ Quang Hưng (1) 1 x x

Phòng VIP 01, 

tầng 19, khu A, 

tòa nhà 

Indochina Pawk 

Tower, số 04 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

ĐaKao, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

349
CÔNG TY TNHH 

HÃNG LUẬT THÀNH 

CÔNG

THANH CONG 

LAW FIRM 

COMPANY 

LIMITED

TC LAW FIRM 

CO.,LTD

Tầng trệt số 29/31 Lê 

Đức Thọ, Phƣờng 7, 

quận Gò Vấp,

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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6

4
7

7
 

le
th

a
n

h
tc

s
g

@
g

m
a

il.
c
o

m

Lê Bá 

Thành, Hồ 

Đặng Lâu

Lê Bá Thành (1) 1 x x

350
CÔNG TY LUẬT 

TNHH SAIGONMIND

SAIGONMIND 

LAW FIRM

Tầng 10, Tòa nhà 

Vinaconex, số 47 Điện 

Biên Phủ, phƣờng

Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
9

0
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2
5

1
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5
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w
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Hồ Hữu 

Hoành

Trần Phan Hoài 

Phương (1)
1

Trần Phan Hoài 

Phương (1)
x x

351
CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP THƢƠNG 

HIỆU VÀ SHTT Á ÂU

353/10 Nguyễn Duy 

Trinh, khu phố 6, 

phƣờng Bình Trƣng

Tây, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 0
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u
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m Đinh Thị Huế Đinh Thị Huế (1) 1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

352
CÔNG TY LUẬT 

TNHH NEXLINK

CÔNG TY LUẬT 

TNHH 

NEXLINK/NEXLIN

K LEGAL 

LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY

NEXLINK 

LEGAL LLC

Số 95 Lƣơng Thế 

Vinh, phƣờng Trung 

Văn, quận Nam Từ 

Liêm,

Thành phố Hà Nội.
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a
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n
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x
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k
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g
a

l.
c
o

m

Nguyễn Thị 

Hoàng Phúc

Nguyễn Thị Hoàng 

Phúc
1 x x

353
CÔNG TY LUẬT 

TNHH FINCH LAW

FINCH LAW 

LLC/FINCH LAW 

LIMITED 

LIABILITY LAW 

FIRM

FINCH LAW

167 (lầu 2) đƣờng 30, 

khu định cƣ Tân Quy 

Đông, phƣờng Tân

Phong, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0
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6
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8
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7
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c
h
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w

.c
o

m
.v

n

Mai Thị Lệ 

Quyến

Mai Thị Lệ Quyến 

(1)
1 x c

A4-40 đường số 

4, khu nhà ở 

Nam Long, 

phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tầng 5, toà nhà 

Fimexco, 231-

233 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Thành, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

354
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ 

INVESTRAN

INVESTRAN 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY 

LIMITED

INVESTRAN

Phòng P1-2.39, khu I, 

tầng 2, tòa nhà The 

Prince Residence, số

17-19-21 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phƣờng 11, quận 

Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 0
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7
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9
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4
8

8
4
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v
e

n
ta

@
in

v
e

n
ta

.v
n

Trần Thị 

Ngọc Anh

Dương Nữ Cẩm 

Tâm (1)
1

Dương Nữ Cẩm 

Tâm (1)
x x
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CÔNG TY LUẬT 

TNHH QUỐC TẾ 

NGUYỄN VÀ CỘNG 

SỰ

NGUYEN VA 

CONG SU 

INTERNATIONAL 

LAW FIRM

Tầng 1, 170 - 170 Bis - 

 172E Bùi Thị Xuân, 

Phƣờng Phạm

Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
9

1
6

3
0

3
6

5
6

s
o

h
u

u
tr

it
u

e
@

n
v
c
s
.v

n

Nguyễn 

Thành Tựu

Nguyễn Thành Tựu 

(1)
1 x x

356
CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP DOANH 

NGHIỆP HÀ LUẬT

HA LUAT 

BUSINESS 

SOLUTIONS 

COMPANY 

LIMITED

Số 33 hẻm 358/25/60 

Bùi Xƣơng Trạch, 

phƣờng Khƣơng Đình,

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội
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m

Nguyễn Thị 

Thu Hà

Phạm Thị Kim 

Oanh (1)
1

Phạm Thị Kim Oanh 

(1)
x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

357
CÔNG TY TNHH 

LUẬT SOL

LUAT SOL 

COMPANY 

LIMITED

23TT27, khu đô thị 

Văn Phú, phƣờng Phú 

La, quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội
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8
8

1
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8
1

2
9

 i
n
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s
o

l-
c
o

u
n

s
e
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r.

c
o

m

Nguyễn 

Hồng Liên
Võ Đình Thắng 1 Võ Đình Thắng x x

358
CÔNG TY LUẬT 

TNHH MTV HÀ 

DƢƠNG

MTV HÀ DƢƠNG 

LAW FIRM

Tổ 21, cụm 3, phƣờng 

Xuân La, quận Tây 

Hồ, Thành phố Hà Nội
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5
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g
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g
m

a
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m

Hoàng Văn 

Thạch

Hoàng Văn Thạch 

(1)
1 x x

359
CÔNG TY LUẬT 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DEPROS

DEPROS LAW 

FIRM

Số nhà 26, ngõ 

354/137/21 đƣờng 

Trƣờng Chinh, phƣờng

Khƣơng Thƣợng, 

quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 0
2

4
.6

6
5

6
6

5
5

5
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@
d

e
p

ro
s
la

w
.v

n

Ngô Quang 

Xuân

Ngô Quang Xuân 

(1)
1 x x

360
CÔNG TY LUẬT 

TNHH HH & 

PARTNERS

CÔNG TY LUẬT 

HH & 

PARTNERS/HH 

& PARTNERS 

LAW FIRM

HH & P

Tầng 1, số 12 lô 2 tiểu 

khu đô thị Nam La 

Khê, phƣờng La

Khê, quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội
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Trần Thị Hải 

Hà
Trần Thị Hải Hà 1 x x

361
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN LUẬT LÊ QUỲNH

LE QUYNH LAW 

CONSULTANCY 

COMPANY 

LIMITED

LE QUYNH 

LAW CO.,LTD

Tầng 2, số 102 đƣờng 

số 7, KDC Cityland 

Park Hills, Phƣờng

7, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 0
9

3
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2
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5
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2
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h
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0
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g
m

a
il.

c
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m

Lê Thị Thùy 

Dung
Lê Thị Thùy Dung 1 x x

362
CÔNG TY LUẬT 

TNHH INTER 

JUSTICE

CÔNG TY LUẬT 

INTER JUSTICE

Số 23 (lầu 1) Lý Chính 

Thắng, Phƣờng Võ 

Thị Sáu, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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3
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.i
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m Lê Vĩnh 

Ngọc Bảo

Lê Vĩnh Ngọc Bảo 

(1)
1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

363
CÔNG TY LUẬT 

TNHH MỸ Ý

MY Y LAW 

COMPANY L.T.D

311/12 Âu Cơ, 

phƣờng Phú Trung, 

quận Tân Phú, Thành 

phố

Hồ Chí Minh
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9
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il.

c
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m

Lý Mỹ Ý Trần Thanh Phúc (1) 1 Trần Thanh Phúc (1) x x

364
CÔNG TY LUẬT 

TNHH PENFIELD

PENFIELD 

LAWFIRM

Số 13c, ngách 43/49 

Trung Kính, tổ 34, 

phƣờng Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội
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p
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e
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Vương Văn 

Quang
Nguyễn Thị Hoa (1) 1 Nguyễn Thị Hoa (1) x x

365
CÔNG TY TNHH 

PHƢƠNG NAM 

PHONG

SOUTH WIND 

LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY

SOUTHWIND

A1 Lô 18 Khu đô thị 

mới Định Công, 

phƣờng Định Công, 

quận

Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội 0
9

0
4

1
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8
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9
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p
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h
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@

g
m

a
il.

c
o

m

Nguyễn 

Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú 1 x x

366
CÔNG TY LUẬT 

TNHH CITAD LEGAL

CITAD LEGAL 

LAW COMPANY 

LIMITED

47/112 (phía trƣớc) 

Trần Quốc Toản, 

Phƣờng Võ Thị Sáu,

Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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c
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n
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c
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d
le

g
a

l.
c
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m
Nguyễn 

Đăng Duẩn

Nguyễn Đăng Duẩn 

(1)
1

Nguyễn Đăng Duẩn 

(1)
x x

367
VĂN PHÕNG LUẬT 

SƢ HIEU IP

HIEUIP LAW 

OFFICE

Số 65B, cụm 10 Trích 

Sài, phƣờng Bƣởi, 

quận Tây Hồ, Thành

phố Hà Nội

0
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0
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6
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h
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u
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u
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n
g
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h

ie
u
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Dương 

Trung Hiếu

Dương Trung Hiếu 

(1)
1 x x

368
VĂN PHÕNG LUẬT 

SƢ BÁCH NIÊN

VĂN PHÕNG 

LUẬT SƢ BÁCH 

NIÊN

Phòng 18.19, tầng 18, 

Lô Officetel D2, tòa 

nhà Golden King,

số 15 Nguyễn Lƣơng 

Bằng, phƣờng Tân 

Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 0
9

1
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9
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8
9
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v
a

n
p

h
o

n
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a
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a
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Nguyễn Vũ 

Trâm Anh

Nguyễn Vũ Trâm 

Anh (1)
1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch

Địa điểm 

kinh doanh

W
e
b

si
te

E
m

a
il Đại diện theo 

pháp luật

Người đại diện 

thuộc tổ chức

S
ố
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ạ

i 
d

iệ
n

Người đại diện theo 

ủy quyền

369
CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ VINA.IP

VINA.IP 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

COMPANY 

LIMITED

VINA.IP CO.,LTD

Tầng 14, số 65 Lê Lợi, 

phƣờng Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố

Hồ Chí Minh
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m

Nguyễn Thị 

Hương
Nguyễn Thị Hương 1 x x

370

CÔNG TY LUẬT 

TNHH KHÁNH 

DƢƠNG VÀ CỘNG 

SỰ

KHANH DUONG 

AND PARTNERS 

LAW FIRM

Tầng 3, tòa nhà 102A-

B-C Cống Quỳnh, 

Phƣờng Phạm Ngũ

Lão, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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o
m Dương 

Khánh Linh

Dương Khánh Linh 

(1)
1 x x

1048 Phạm Thế 

Hiển, Phường 

5, Quận 8, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

371
CÔNG TY LUẬT 

TNHH KCF

VT26-TT38, Khu đô thị 

Văn Phú, phƣờng Phú 

La, quận Hà

Đông, Thành phố Hà 

Nội
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Hoàng Xuân 

Quang

Hoàng Xuân Quang 

(1)
1 x x

372
CÔNG TY CỔ PHẦN 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

MARCH

MARCH 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 

JOINT STOCK 

COMPANY

MARCH IP JSC

Số 18 ngõ 6 phố Đội 

Nhân, phƣờng Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình,

Thành phố Hà Nội
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Nguyễn 

Quang Huy
Nguyễn Lan Nhi 1 Nguyễn Lan Nhi x x

373
CÔNG TY TNHH 

LUẬT HT VÀ CỘNG 

SỰ

133/20/4 Bình Thành, 

phƣờng Bình Hƣng 

Hòa B, quận Bình

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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Hồ Thanh 

Thảo
Hồ Thanh Thảo (1) 1 x x

374
CÔNG TY TNHH ĐẠI 

DIỆN SỞ HỮU CÔNG 

NGHIỆP QUANG DUY

QUANG DUY 

INDUSTRIAL 

PROPERTY 

REPRESENTATI

ON COMPANY 

LIMITED

QUANG DUY IP

37 Tràng Thi, Phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm,

Thành phố Hà Nội
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m Mai Thị Hải Tưởng Hữu Long (1) 1 Tưởng Hữu Long (1) x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở

Đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i

F
a
x Địa chỉ Chi 

nhánh

Địa chỉ văn 

phòng giao 

dịch
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TNHH INTELICO - HÀ 

NỘI

Số 5 ngõ 656B đƣờng 

Hoàng Hoa Thám, 

phƣờng Bƣởi, quận

Tây Hồ, Thành phố Hà 

Nội
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Nguyễn Thị 

Phong Lan

Nguyễn Thị Phong 

Lan (1)
1

Nguyễn Thị Phong 

Lan (1)
x x
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TNHH RAJAH & 

TANN LCT

R&T LCT

Phòng 2&3, lầu 13, 

Saigon Centre, 65 Lê 

Lợi, phƣờng Bến

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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Châu Huy 

Quang
Cao Đăng Duy (1) 1 Cao Đăng Duy (1) x x
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CÔNG TY LUẬT 

TNHH PASA 

PARTNERS

PASA PARTNERS

Số 290 đƣờng Trần 

Thánh Tông, tổ 1, 

Phƣờng Quang Trung,

thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình
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Vũ Văn Hiển Trần Thị Huệ (1) 1 Trần Thị Huệ (1) x x

Tầng 3, tòa nhà 

HH2 Bắc Hà, 

phố Tố Hữu, 

phường Nhân 

Chính, quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội

378
CÔNG TY LUẬT 

TNHH SAO THIÊN 

BÌNH

SAO THIEN BINH 

LAW FIRM 

LIMITED

P405, tầng 4 tòa nhà 

Housing, số 299 Trung 

Kính, phƣờng

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà 
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Ngô Thị 

Thanh Xuân

Ngô Thị Thanh 

Xuân (1)
1 x x
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TNHH DCNH LAW
DCNH LAW

38B Trần Nhật Duật, 

phƣờng Phƣớc Hòa, 

thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa
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Đoàn Công 

Nữ Hạnh

Đoàn Công Nữ 

Hạnh (1)
1 x x
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SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực (SHCN)

SC, KDCN, 

TKBT

NH, CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh vực 

(SHCN)

Lĩnh vực cá nhân được ủy 

quyền/hành nghề
Lĩnh vực kinh doanh của tổ chức

Mã tổ 

chức
Tên tổ chức

Tên giao dịch/Tên 

nước ngoài
Tên viết tắt Địa chỉ trụ sở
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phòng giao 

dịch
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TNHH YOUME

YOUME LAW 

FIRM

Tầng 3, số 33 Giang 

Văn Minh, phƣờng 

Kim Mã, quận

Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội
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TNHH ICL
ICL LLP

Phòng D2, số 40 Bà 

Huyện Thanh Quan, 

Phƣờng Võ Thị Sáu,

Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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Trần Thị 

Xuân Hiếu, 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà

Triệu Văn Hiếu (1) 1 Triệu Văn Hiếu (1) x x

382
CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIÊN DI

THIEN DI 

TRADING 

SERVICE 

COMPANY 

LIMITED

36 đƣờng A4, Phƣờng 

12, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ

Chí Minh
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Trần Thị 

Hằng
Lê Thị Vi Vi (1) 1 Lê Thị Vi Vi (1) x x
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TNHH LTH

CÔNG TY LUẬT 

TNHH LTH
LUẬT LTH

Số Phòng 202 số 2A 

Khu biệt thự song lập 

Licogi 13, đƣờng

Khuất Duy Tiến, 

phƣờng Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 0
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Đỗ Thành 

Hưng

Hoàng Nguyễn 

Thùy Linh (1)
1

Hoàng Nguyễn Thùy 

Linh (1)
x x

Lƣu ý: Ô màu vàng là các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã đƣợc xóa tên. 

Nếu có sai lệch gì so với thông tin của Tổ chức đã đề nghị Cục SHTT ghi nhận, đề nghị Tổ chức vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách, điện thoại 024.8583069/1217 để đƣợc hỗ trợ.

Các cá nhân có ghi chú (1) đƣợc hành nghề trong lĩnh vực Nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, 

tên thƣơng mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh
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